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MỞ ĐẦU 

1. Thông tin về cơ sở 

Cơ sở ―Nhà máy sản xuất thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ 

sản‖ do Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang làm chủ đầu tƣ 

đƣợc thực hiện tại tại Lô P (P3), Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang đã đƣợc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ mã số 9805607025 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp; 

chứng nhận lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2012, chứng nhận thay đổi lần thứ tƣ ngày 

10 tháng 12 năm 2021.  

Phạm vi báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng cho cơ sở ―Nhà máy sản xuất 

thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản‖ với mục tiêu hoạt động: sản 

xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản. Tổng vốn thực hiện dự 

án là 169.000.000.000 đồng xét theo Khoản 4, Điều 8 Luật Đầu tƣ công số 

39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, cơ sở thuộc dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí 

quy định của pháp luật về đầu tƣ công).  

* Căn cứ lập GPMT: 

- Đối chiếu theo phụ lục II kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án 

không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trƣờng. 

- Cơ sở nằm trong khu công nghiệp Quang Châu đấu nối nƣớc thải với hạ tầng 

khu công nghiệp, đối chiếu theo khoản 4 điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Dự án 

không có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng.  

- Quy mô cơ sở theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công: cơ sở 

thuộc nhóm B. 

=> Cơ sở thuộc mục số 2, Phụ lục IV (dự án nhóm II) của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trƣờng. 

- Cơ sở đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt đề án bảo vệ môi 

trƣờng chi tiết tại quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/01/206 và đang vận hành ổn 

định theo quy mô đƣợc cấp trong chứng nhận đầu tƣ mã số 9805607025 (thay đổi lần 

thứ ba, ngày 26/6/2014 với ngành nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia 

cầm, vật nuôi thuỷ sản: 240.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Ngày 10/12/2021 chủ cơ sở đã đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ thay 

đổi lần thứ tƣ với nội dung là: điều chỉnh thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật của 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án. Cụ thể đổi từ đại diện pháp luật ông Shao Bin sang ông Li 
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Xuejiu. Quy mô hoạt động của cơ sở vẫn giữ nguyên theo chứng nhận đầu tƣ thay đổi 

lần thứ ba. 

Do vậy, cơ sở thuộc đối tƣợng lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng theo 

quy định tại mục số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

và theo điểm c, khoản 3, điều 41 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, cơ sở thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép môi trƣờng của UBND cấp tỉnh.  

Do đó, Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang tiến hành lập 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng cho cơ sở ―Nhà máy sản xuất thức ăn cho 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản‖ gửi Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh 

Bắc Giang xém xét, trình UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt. 

Cấu trúc và nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở ―Nhà 

máy sản xuất thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản‖ đƣợc trình 

bày theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng. 

2. Căn cứ pháp lý lập báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trƣờng  

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng cho cơ sở ―Nhà máy sản xuất thức ăn 

cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản‖ đƣợc lập dựa trên các căn cứ pháp 

lý nhƣ sau: 

a. Luật 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 đƣợc Quốc hội thông qua 

ngày 29/6/2001; 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 đƣợc Quốc hội thông qua ngày ngày 21/11/2007; 

- Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 

21/6/2012; 

- Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 

18/6/2013; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

40/2013/QH13 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 22/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đƣợc Quốc Hội thông qua ngày 18/6/2014; 

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 đƣợc Quốc hội thông qua 

ngày 25/06/2015; 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 

19/6/2017; 

- Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019; 
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- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 đƣợc 

Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 

17/11/2020.  

b. Nghị định 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định 

chi tiết của một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ quy định về 

thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải; 

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ quy định về xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc và khoáng sản; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ 

môi trƣờng đối với nƣớc thải; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai; tài nguyên nƣớc và khoáng sản; khí tƣợng thủy văn; đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về 

Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ Quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng. 

c. Thông tƣ 
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- Thông tƣ số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng Quy định về tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng, gây ô nhiễm môi 

trƣờng nghiêm trọng; 

- Thông tƣ số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng Hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính 

phủ về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải; 

- Thông tƣ số 07/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 15/5/2016 của Bộ Lao 

động Thƣơng binh và Xã hội về việc quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công 

tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

- Thông tƣ 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thƣơng quy định cụ 

thể và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-

CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành 

một số điều của luật hóa chất; 

- Thông tƣ số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động  - 

Thƣơng binh và Xã hội về việc ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tƣ, chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 

- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

d. Quyết định 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế 

về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh 

lao động (các tiêu chuẩn vẫn còn hiệu lực); 

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng; 

- Quyết định số 2149/QĐ-Ttg ngày 17/12/2009 về phê duyệt chiến lƣợc quốc 

gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 01/07/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang 

về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

- Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

e. Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam 

- TCVN 33:2006 cấp nƣớc-mạng lƣới và công trình bên ngoài-Tiêu chuẩn thiết kế; 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh; 
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- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung; 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp; 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc; 

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi; 

- QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hoá học tại nơi làm việc; 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không 

khí. 
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Chƣơng I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 
 

1. Tên chủ cơ sở:  

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô P (P3), Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật: ông Li Xuejiu 

+  Chức vụ: Tổng giám đốc  Ngày sinh: 16/8/1968 

+ Giới tính: Nam Quốc tịch: Trung Quốc 

+ Hộ chiếu số: E94339036 do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cấp ngày 

17/03/2017. 

+ Địa chỉ thƣờng trú: số 1101 D2 DaZheng Yuan, đƣờng Ya Yang Chu dadao, 

thành phố Bazhong, tỉnh Sichuan, Trung Quốc. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101044677-002; Đăng ký lần đầu 

ngày 26 tháng 6 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 06 tháng 5 năm 2021 do 

phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bắc Giang cấp. 

2. Tên cơ sở: 

" Nhà máy sản xuất thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản" 

- Địa điểm thực hiện: Lô P (P3), Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số: 9805607025 do Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp; chứng nhận lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2012, chứng 

nhận thay đổi lần thứ tƣ ngày 10 tháng 12 năm 2021. 

- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc 

Giang về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết dự án ―Nhà máy sản xuất 

thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản‖; 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công): Theo khoản 6, Điều 2, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số: 9805607025, cơ sở 

có tổng vốn 169.000.000.000 VNĐ, Do đó, theo Khoản 4, Điều 8 Luật Đầu tƣ công số 

39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, cơ sở thuộc dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí 

quy định của pháp luật về đầu tƣ công). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Nhà máy sản xuất thức ăn cho 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản" 

             

Chủ cơ sở: Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        7  

- Mục tiêu của cơ sở: sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, vật nuôi 

thuỷ sản.  

- Quy mô đầu tƣ của cơ sở : 240.000 tấn sản phẩm/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

3.2.1. Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Phƣơng án công nghệ đƣợc lựa chọn đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất 

lƣợng sản phẩm đảm bảo và an toàn về mặt môi trƣờng.  

 Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi đƣợc trình bày tóm tắt dƣới đây: 

 

Hình 1: Sơ đồ công nghệ sản xuất của nhà máy 

* Thuyết minh quy trình: 

 

Nguyên liệu 

Nạp nguyên liệu 

Nghiền 

Sàng 

Phối trộn 

Ép viên 

Làm nguội 

Đóng bao 

Sản phẩm 

Tiếng ồn, bụi 

Tiếng ồn, bụi 

CTR, bụi 

CTR, bụi 

Lò hơi (bụi, khí 

thải, chất thải 
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Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi của nhà máy là quy trình sản xuất khép kín, 

nguyên liệu đƣợc đƣa vào đầu dây chuyền và sản phẩm ra ở cuối dây chuyền. 

Nhập nguyên liệu:  

Nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi gồm sắn, ngô, khô dầu lạc, cám 

gạo,.... 

Nguyên liệu đƣợc nhập kho phải kiểm tra chất lƣợng nhằm loại bỏ các nguyên 

liệu không đạt chất lƣợng giúp thuận lợi cho công đoạn sản xuất tiếp theo. 

Chuẩn bị: Nguyên liệu trƣớc khi đƣa vào sản xuất phải qua  khâu chuẩn bị nhằm 

kiểm tra chất lƣợng cũng nhƣ số lƣợng của từng loại nguyên liệu. Sau khi kiểm tra sẽ 

đƣợc băng tải kéo lên và chứa vào các silo riêng. 

Sàng: Nguyên liệu đƣợc đƣa qua công đoạn sàng để loại bỏ tạp chất. 

Cân: Tại công đoạn này nguyên liệu sẽ đƣợc cân theo một lƣợng nhất định cho 

từng loại sản phẩm, Mỗi sản phẩm khác nhau sẽ có tỷ lệ phối trộn khác nhau. 

Nạp nguyên liệu: Sau khi qua các công đoạn chuẩn bị, nguyên liệu đƣa vào hệ 

thống nạp và chuẩn bị đƣa sang bƣớc tiếp theo. 

Nghiền nguyên liệu: nguyên liệu dạng to sẽ đƣa vào bồn chờ nghiền đối với 

từng loại nguyên liệu sau đó qua máy nghiền nhỏ, sau nghiền nhỏ dạng bột sẽ đƣa 

đến các bồn chứa riêng đối với từng loại nguyên liệu. Quá trình nghiền nhỏ giúp 

tăng khả năng tiếp xúc lẫn nhau trong quá trình trộn các loại nguyên liệu với nhau. 

Sàng: Nguyên liệu sau khi nghiền sẽ đƣa sang công đoạn sàng để lựa chịn 

kích cỡ hạt yêu cầu. 

Trộn hỗn hợp: Các nguyên liệu sau nghiền chứa riêng từng loại tại các bồn 

chứa, tiếp theo nguyên liệu đƣợc thiết bị cân cân theo công thức, đƣa vào máy trộn, 

ngoài nguyên liệu lớn đƣợc đƣa vào còn bổ sung thêm hỗn hợp vi lƣợng, tại máy 

trộn nguyên liệu và hỗn hợp vi lƣợng đƣợc trộn đều. Sau trộn các nguyên liệu theo 

tỷ lệ với nhau sẽ hình thành sản phẩm cám và đƣợc chia làm 2 loại: 

- Nếu là cám bột thì sản phẩm sau trộn sẽ đƣa về bồn thành phẩm, sau đó đƣợc 

đóng bao theo quy định và chờ xuất hàng. 

- Nếu là sản xuất cám dạng viên thì sản phẩm sau trộn sẽ phải thực hiện thêm 

bƣớc tạo viên để thành sản phẩm cám viên. 

Ép viên: Sản phẩm sau nghiền và trộn sẽ đƣợc đƣa từ máy trộn lên chờ chế 

viên, tiếp tục qua máy ép viên, qua máy làm lạnh.  

- Quá trình ép viên là  để tạo ra hình sạng viên thức ăn bền vững đáp ứng yêu 

cầu dinh dƣỡng. Các nguyên liệu sau trộn và làm nóng, sử dụng hơi nƣớc ở nhiệt độ 

cao (từ lò hơi cấp đến) và áp lực để trộn và tạo kết dính các nguyên liệu để sản xuất 
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ra các viên có kích thƣớc đều nhau đƣợc đƣa qua bàn ép có chứa các lỗ và trục cán 

ép thành viên. Trong quá trình ép viên hỗn hợp đƣợc trộn làm nóng đến khoảng 

85
o
C và độ ẩm 16% trong thời gian 5-20 giây. 

- Làm lạnh: Sản phẩm sau tạo viên ở nhiệt độ cao do vậy sẽ đƣợc làm lạnh về 

nhiệt độ môi trƣờng bằng khí tự nhiên nhờ quạt gió. 

Liệu sau khi làm lạnh đƣợc đƣa lên sàng, rồi vào bồn thành phẩm, cuối cùng 

là cân đóng bao, kiểm tra đạt tiêu chuẩn, nhập kho, xuất hàng. 

 3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản dạng bột và viên: 

240.000 tấn/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lƣợng phế 

liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nƣớc 

của cơ sở 

Cơ sở đã đƣợc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc giang phê duyệt đề án bảo vệ môi 

trƣờng chi tiết tại quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/1/2016 và đi vào hoạt động ổn 

định từ năm 2016 đến nay cơ sở không xây dựng thêm hạng mục công trình nào. Do 

đó, cơ sở chỉ tổng hợp nhu cầu nguyên, vật liệu phục vụ cho giai đoạn hoạt động sản 

xuất của cơ sở: 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu cho giai đoạn vận hành của cơ sở 

Bảng 1. 1: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, hóa chất cho hoạt động sản xuất của cơ 

sở dự kiến trong 01 tháng 

STT Tên nguyên liệu ĐVT Tổng khối lƣợng  

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong 1 năm 

1 Ngô hạt Tấn 130.000 

2 Khô dầu đậu tƣơng Tấn 60.000 

3 Hạt đậu tƣơng Tấn 25.000 

4 Cám gạo Tấn 30.000 

5 Bột xƣơng Tấn 500  

6 Phụ gia khác Tấn 6.000 

 Tổng Tấn 251.500 

Tại cơ sở có sử dụng một số loại hóa chất gồm: các loại este, muối vô cơ, axit 

hữu cơ, axit vô cơ, rƣợu hữu cơ,.. dùng để bổ sung các yếu tố vi lƣợng trong thành 

phần của cám thành phẩm tại công đoạn trộn hỗn hợp. Các muối vô cơ, các loại este, 

axit hữu cơ rất lành tính không gây hại đến sức khoẻ con ngƣời khi tiếp xúc.  

Một số loại nguyên liệu khác: 
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STT Tên nguyên liệu ĐVT 
Tổng khối 

lƣợng  
Mục đích sử dụng 

1 Mùn cƣa ép Kg/tháng 8.764 Nhiên điệu đốt lò hơi 

2 Xăng  Lít/giờ 10-15 
Chạy máy phát điện dự 

phòng 

3 Dầu LC 1900 Lít/năm 100 Làm mát và bôi trơn 

máy móc thiết bị 4 Dầu LC 2800 Lít/năm 150 

5 Khí gas Kg/năm 90 
Phục vụ nấu ăn cho 

công nhân 

6 
Hoá chất khử trùng 

Clorine dạng viên nén 
Kg/tháng 3,0 

Khử trùng nƣớc thải 

sinh hoạt tại HTXLNT 

7 Mật rỉ đƣờng Kg/tháng 15 
Bổ sung vào HTXL 

nƣớc thải  

8 Chế phẩm Emic (EM) Kg/tháng 2 Bổ sung vào bể tự hoại 

4.2.  Nhu cầu sử dụng điện 

Nhà máy sử dụng điện từ mạng lƣới cấp điện chung của Khu công nghiệp Quang 

Châu mạng lƣới điện cao thế 22KV đƣợc cung cấp dọc các trục đƣờng giao thông nội 

bộ trong KCN. Nguồn điện đƣợc cung cấp ổn định và liên tục thông qua trạm biến áp 

2.000 KVA của cơ sở lắp đặt đủ cho nhu cầu sản xuất, văn phòng, chiếu sáng, bảo vệ. 

- Nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất trong giai đoạn ổn định của cơ sở đƣợc 

thống kê trong bảng sau: 

STT Thời gian Tiêu thụ Đơn vị 

1 Tháng 1/2023 274.948 kWh 

2 Tháng 2/2023 274.366 kWh 

3 
Tháng 3/2023 306.206 kWh 

4 
Tháng 4/2023 292.503 kWh 

5 
Tháng 5/2023 311.097 kWh 

6 
Tháng 6/2023 305.730 kWh 

7 
Tháng 7/2023 295.961 kWh 

 Trung bình 294.401  kWh/tháng 

 (Nguồn: Hoá đơn điện của cơ sở) 

Nhƣ vậy, tổng lƣợng điện năng tiêu thụ của cơ sở khoảng 294.401 kWh trong 1 

tháng. 
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4.3.  Nhu cầu sử dụng nước 

* Lƣu lƣợng nƣớc sử dụng 

Theo hoá đơn sử dụng nƣớc những tháng đầu năm 2023, tổng nhu cầu sử dụng 

nƣớc thực tế của cơ sở khoảng 37 m
3
/ngày.đêm. Cụ thể: 

- Nƣớc phục vụ sinh hoạt:  

Hiện tại, cơ sở đang sản xuất với quy mô khoảng 100 cán bộ công nhân viên và 

tiến hành nấu ăn cho công nhân tại nhà máy. Định mức sử dụng nƣớc cho hoạt động 

sinh hoạt của công nhân và tính cho cả hoạt động nấu ăn là 100 lít/ngƣời.ngày đêm. 

Do đó, với quy mô tối đa 100 công nhân viên của cơ sở thì lƣu lƣợng nƣớc cấp cho 

hoạt động sinh hoạt khoảng 10 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc phục vụ sản xuất: 

+ Căn cứ vào tình hình sản xuất hiện tại của cơ sở, nhu cầu sử dụng nƣớc trong 

quá trình sản xuất của cơ sở chủ yếu cho cho 1 lò hơi đang hoạt động với lƣu lƣợng 

khoảng 18 m
3
/ngày. 

+ Nƣớc cấp cho hệ thống xử lý khí thải: Hệ thống xử lý khí thải tại nhà máy có 

bể nƣớc hấp phụ, hằng ngày sẽ phải bổ sung định kỳ khoảng 1 m
3
/ngày vào bể nƣớc 

do lƣợng nƣớc thất thoát do bay hơi. 

- Nƣớc sử dụng cho tƣới cây, rửa đƣờng: Khoảng 8 m
3
/ngày. 

- Ngoài ra còn nƣớc cấp cho hoạt động PCCC, dự án thiết kế bể chứa nƣớc ngầm 

300 m
2
 để lƣu chứa nƣớc dự trữ cho hoạt động PCCC tại dự án. 

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc của cơ sở: 

STT Mục đích sử dụng Lƣu lƣợng sử 

dụng 

Đơn vị 

1 Nƣớc cấp cho sinh hoạt 10 m
3
/ngày (8 tiếng) 

2 Nƣớc cấp cho lò hơi 18 m
3
/ngày 

3 Nƣớc cấp cho HTXL khí thải 1 m
3
/ngày 

4 Nƣớc tƣới cây, rửa đƣờng 8 m
3
/ngày 

 Tổng 37 m
3
/ngày 

* Nguồn nƣớc sử dụng 

Nguồn nƣớc cấp cho cơ sở do Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc 

Giang qua hệ thống cấp nƣớc của KCN Quang Châu, nƣớc sạch qua hệ thống ống 

nhựa PVC đƣờng kính 220mm, dày 1,5cm dẫn vào bể nƣớc ngầm có thể tích 200 m
3
 

và bơm cấp đến hệ thống đài nƣớc và từ đây đƣợc cấp đến từng vị trí sử dụng của nhà 

máy.  
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4.4. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của cơ sở 

Máy móc dùng trong dây truyền sản xuất của cơ sở là loại máy móc thiết bị công 

nghệ cao, kỹ thuật hiện đại đảm bảo sản xuất ra các sản phẩm có chất lƣợng cao; 

nguồn gốc xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc. Các máy móc đƣợc lựa chọn trên cơ sở các 

yêu cầu về chất lƣợng sản phẩm phù hợp với mặt bằng cơ sở và các tính năng kỹ thuật 

khác nhƣ: tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trƣờng. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ 

cho hoạt động sản xuất của cơ sở đƣợc trình bày cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1. 2: Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành của cơ sở 

STT Tên máy móc – thiết bị 
Số 

lƣợng 
Tình 
trạng 

Năm sản 
xuất 

Nƣớc sản xuất 

 Hệ thống sản xuất cám hỗn hợp 

1 
Thiết bị nghiền nguyên 

liệu 
Bộ 2 2012 Trung Quốc 

2 Thiết bị cân định lƣợng Bộ 2 2012 Trung Quốc 

3 
Thiết bị trộn nguyên 

liệu 
Bộ 2 2012 Trung Quốc 

4 Thiết bị ép viên Bộ 2 2012 Trung Quốc 

5 Thiết bị làm nguội Bộ 2 2012 Trung Quốc 

6 Thiết bị bẻ vụn Bộ 2 2012 Trung Quốc 

7 Thiết bị nâng Bộ 2 2012 Trung Quốc 

8 Xe nâng Xe 10 2012 Trung Quốc 

9 Thiết bị nhập liệu Bộ 4 2012 Trung Quốc 

10 Thiết bị điều chất Bộ 2 2012 Trung Quốc 

11 Sàng phân cấp Bộ 2 2012 Trung Quốc 

12 Sàng kiểm nghiệm Bộ 2 2012 Trung Quốc 

13 Máy cào Bộ 8 2012 Trung Quốc 

14 Máy làm lạnh Bộ 2 2012 Trung Quốc 

15 Quạt gió Bộ 16 2012 Trung Quốc 

16 Xylo chứa Bộ 4 2012 Trung Quốc 

17 Hệ thống khí nén Bộ 2 2012 Trung Quốc 
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STT Tên máy móc – thiết bị 
Số 

lƣợng 
Tình 
trạng 

Năm sản 
xuất 

Nƣớc sản xuất 

18 Hệ thống nồi hơi 4T Nồi 1 2012 Trung Quốc 

19 Trạm cân điện tử Trạm 1 2012 Trung Quốc 

20 Hệ thống đóng bao Bộ 1 2012 Trung Quốc 

(Nguồn: Chủ cơ sở) 

Công ty cam kết tất cả các loại máy móc thiết bị nêu trên không thuộc danh mục 

cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:  

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Vị trí ― Nhà máy sản xuất thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi 

thuỷ sản‖ đƣợc thực hiện tại lô P (P3) Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang với diện tích sử dụng đất là 35.071 m
2
. 

 

Chi tiết các hạng mục công trình của cơ sở đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 3: Bảng tổng hợp các hạng mục công trình của cơ sở 

TT Hạng mục Đơn vị 

Khối 

lƣợng 

Mục đích sử dụng  Thời gian 

đƣa vào sử 

dụng 
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I Hạng mục chính  

1 Nhà văn phòng m
2
 1.000 

Nơi làm việc của quản lý, 

nhân viên văn phòng, 

phòng họp, phòng tiếp 

khách,… 

Từ năm 2013 

2 
Khu vực sản 

xuất chính 
m

2
 1.125 

Diễn ra các hoạt động sản 

xuất chính của công ty 
Từ năm 2013 

II Hạng mục phụ trợ 

1 
Trạm cân điện 

tử 100 tấn 
m

2
 61 

Trạm cân đặt tại cổng ra 

vào để kiểm soát khối 

lƣợng nguyên vật liệu và 

sản phẩm ra vào dự án 

Từ năm 2013 

2 
Mái hiên xuất 

hàng 
m

2
 585 

Nơi bốc hàng lên phƣơng 

tiện vận chuyển 
Từ năm 2013 

3 
Kho thành 

phẩm 
m

2
 3.510 Chứa thành phẩm Từ năm 2013 

4 
Tháp xả nhiên 

liệu 
m

2
 2.500 Phục vụ quá trình sản xuất Từ năm 2013 

5 Xylo  m
2
 110 Chứa nguyên liệu Từ năm 2013 

6 
Kho trộn 

nguyên liệu 
m

2
 80 

Khu vực phối trộn nguyên 

liệu 
Từ năm 2013 

7 Kho đóng gói m
2
 180 

Khu vực đóng gói thành 

phẩm 
Từ năm 2013 

8 
Kho sửa chữa 

đồ 
m

2
 220 

Khu vực sửa chữa, bảo 

dƣỡng máy móc 
Từ năm 2013 

9 Nhà đặt nồi hơi m
2
 100 Khu vực đặt lò hơi Từ năm 2013 

10 
Kho xá (hàng 

rời) 
m

2
 1.755 

Khu vực lƣu chứa tạm thời 

khi xuất hàng đi 
Từ năm 2013 

11 
Kho nguyên 

liệu 
m

2
 6.435 

Chứa nguyên liệu đầu vào 

của dự án 
Từ năm 2013 

12 
Mái hiên ngoài 

trời 
m

2
 880 

Khu vực để bốc dỡ NVL, 

thành phẩm không bị ƣớt 

khi trời mƣa 

Từ năm 2013 

13 Nhà để xe m
2
 300 

Để xe của cán bộ công 

nhân viên dự án 
Từ năm 2013 

14 Nhà ăn ca m
2
 216 Khu vực nấu ăn ca Từ năm 2013 

15 Nhà bảo vệ m
2
 65 Phòng làm việc của bảo vệ Từ năm 2013 

16 
Trạm biến áp 

(2000 KVA) 
m

2
 2 Đặt trạm biến áp Từ năm 2013 

17 
Bể nƣớc ngầm 

PCCC 
m

2
 300 Chứa nƣớc dự trữ PCCC Từ năm 2013 
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18 
Sân đƣờng, cây 

xanh 
m

2
 1.200 

Diễn ra hoạt động giao 

thông và bồn cây cảnh, 

thảm cỏ của dự án 

Từ năm 2013 

II Hạng mục công trình BVMT  

1 
Hệ thống thoát 

nƣớc mƣa 
Hệ thống 01 

Sử dụng để thoát nƣớc 

mƣa, nƣớc mặt 
Từ năm 2013 

2 
Hệ thống thoát 

nƣớc thải 
Hệ thống 01 

Sử dụng để thoát nƣớc thải 

của dự án 
Từ năm 2013 

3 

Hệ thống xử lý 

khí thải tại Lò 

hơi 

m
3
/h 25.000 Xử lý khí thải của Lò hơi  Từ năm 2013 

4 
Kho chứa chất 

thải sản xuất 
m

2
 30 Lƣu chứa chất thải sản cuất Từ năm 2013 

5 
Kho chứa rác 

Sinh hoạt 
m

2
 15 Chứa rác sinh hoạt Từ năm 2013 

6 
Kho chứa chất 

thải nguy hại 
m

2
 12 Chứa chất thải nguy hại Từ năm 2013 

7 
Bể tự hoại khu 

vực văn phòng 
m

3
 6,75 

Xử lý sơ bộ NTSH 

Từ năm 2013 

8 
Bể tự hoại khu 

vực nhà xƣởng 
m

3
 9,375 Từ năm 2013 

9 
Hệ thống xử lý 

nƣớc thải 
10m

3
/ngày 

01 hệ 

thống  

Xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

cho toàn bộ dự án 

Xây dựng 

năm 2023 

5.2. Hiện trạng thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

5.21. Các thủ tục môi trường đã thực hiện 

- Ngày 19/12/2014 dự án đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bắc Giang 

cấp giấy xác nhận số 2154/GXN-TNMT về việc đã thực hiện công trình biện pháp: xử 

lý khí thải, thu gom nƣớc mƣa chảy tràn, thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

nguy hại phục vụ giai đoạn vận hành của dự án ―Nhà máy sản xuất thức ăn cho chăn 

nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản‖. 

- Ngày 13/1/2016, cơ sở đã đƣợc UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Đề án bảo vệ 

môi trƣờng chi tiết tại Quyết định số 40/QĐ-UBND với mục tiêu sản xuất: sản xuất 

thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản với quy mô 240.000 

tấn/năm. 

- Thời điểm hiện tại, chủ dự án đang thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép 

môi trƣờng trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm định, xem xét trình UBND tỉnh 

Bắc Giang phê duyệt. 

5.2.2. Các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện 
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Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng, Chủ cơ sở đã đầu tƣ 

xây dựng, lắp đặt các công trình bảo vệ môi trƣờng nhƣ sau: 

- Xây dựng, lắp đặt 01 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 10 m
3
/ngày 

có quy trình công nghệ xử lý nhƣ sau: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh Bể điều hoà 

Bể thiếu khí Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  Khử trùng đƣờng ống Nƣớc thải 

đầu ra. 

- Xây dựng, lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ khu vực  lò hơi có công 

suất 25.000 m
3
/giờ với quy trình xử lý nhƣ sau: Bụi, khí thải  Quạt hút Đƣờng ống 

dẫn  Lọc bụi bằng Cyclon  Hấp thụ bằng nƣớc  Ống thoát khí thải (Khí thải đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT - cột B). 

- Bố trí thùng chứa chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất. 

- Xây dựng kho chứa chất thải: 

+ 01 kho chứa chất thải rắn sinh hoạt: diện tích 15 m
2
; 

+ 01 kho chứa chất thải rắn sản xuất: diện tích 30 m
2
; 

+ 01 kho chứa chất thải nguy hại: diện tích 12 m
2
; 

- Đã lắp đặt hệ thống PCCC cho các hạng mục công trình của cơ sở đƣợc Phòng 

Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bắc Giang thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu 

tại văn bản số 96/TDPCCC ngày 20/6/2014. 

- Đang hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty cổ 

phần môi trƣờng Thuận Thành, số hợp đồng 20230115/HĐXL ngày 20/4/2023 để vận 

chuyển chất thải nguy hại đi xử lý theo quy định. 

- Đang hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt với Công ty cổ 

phần môi trƣờng Thuận Thành, số hợp đồng 20230116/HĐXL ngày 20/4/2023 vận 

chuyển chất thải sinh hoạt đi xử lý theo quy định. 
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Chƣơng II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG               

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng  

* Sự phù hợp về quy hoạch: 

Cơ sở ― Nhà máy sản xuất thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ 

sản‖ nằm trong KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hiện nay, KCN 

này đã đầu tƣ hoàn thiện cơ sở hạ tầng bao gồm các hạng mục công trình nhƣ: Đƣờng 

giao thông; các hệ thống cấp điện, nƣớc; Khu xử lý nƣớc thải tập trung; Hệ thống thu 

gom và thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa; hệ thống cây xanh... Ngoài ra KCN có vị trí nằm 

gần đƣờng Quốc lộ 1A đây là tuyến đƣờng lớn nên rất thuận tiện cho hoạt động giao 

thông vận tải. 

Với các điều kiện hạ tầng nêu trên của KCN sẽ là điều kiện thuận lợi cho chủ đầu 

tƣ thực hiện cơ sở. 

- Phù hợp với quy hoạch và Giấy phép môi trƣờng của KCN Quang Châu: 

+ Khu công nghiệp Quang Châu đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy 

phép môi trƣờng số 173/GPMT-BTNMT ngày 08/8/2022. Theo đó, các ngành nghề 

thu hút đầu tƣ tại KCN Quang Châu đa ngành bao gồm sản xuất, chế biến thực 

phẩm;sản xuất thức ăn chăn nuôi; sản xuất đồ uống; chế biến gỗ và sản xuất các sản 

phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy; sản xuất sơn, véc ni và 

các hóa chất; sản xuất sản phẩm từ plastic; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học;… Mục tiêu sản xuất của cơ sở là sản xuất thức ăn chăn nuôi nên 

hoàn toàn phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tƣ của KCN Quang Châu. 

+ Nƣớc thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh từ hoạt động của cơ sở đƣợc thu gom 

và đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải có công suất 10 m
3
/ngày đảm bảo đạt cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải công nghiệp trƣớc khi 

đấu nối về trạm xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Quang Châu. Do đó, việc xử lý 

nƣớc thải của cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn nƣớc đầu vào của trạm xử lý nƣớc thải tập 

trung KCN Quang Châu theo Giấy phép môi trƣờng số 173/GPMT-BTNMT ngày 

08/8/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

Do đó, hoạt động của cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch ngành và Giấy 

phép môi trƣờng của KCN Quang Châu đƣợc cấp.  

- Phù hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Giang: Cơ sở vận hành hoàn toàn phù hợp Quy 

hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022. Theo đó:  
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+ Phù hợp với phƣơng hƣớng phát triển ngành công nghiệp theo hƣớng bền 

vững, đƣa Bắc Giang trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của 

vùng. Đến năm 2030, đƣa Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hƣớng hiện đại, 

quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nƣớc và đứng đầu 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc. 

+ Phù hợp với quy hoạch phân vùng môi trƣờng tỉnh Bắc Giang: Cơ sở nằm 

trong KCN Quang Châu nên cơ sở không nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo 

phƣơng án phân vùng môi trƣờng tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030. Tuy nhiên, cơ 

sở nằm trong khu vực hạn chế phát thải. Do đó, trong quá trình hoạt động, toàn bộ chất 

thải phát sinh từ cơ sở nhƣ bụi, khí thải, nƣớc thải (sản xuất và sinh hoạt), rác thải rắn 

thông thƣờng, rác thải nguy hại,… đều đƣợc thu gom, phân loại và xử lý đảm bảo đạt 

các quy chuẩn hiện hành trƣớc khi xả thải. 

Do vậy, cơ sở đƣợc triển khai hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Giang 

tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Giang:  

+ Phù hợp với Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc 

Giang ngày 11/12/2015 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp 

tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Phù hợp với Quyết định số 785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Giang ngày 28/12/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp 

tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, công nghiệp đƣợc phát triển 

nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời lao 

động, xây dựng nông thôn mới. Trong đó ƣu tiên phát triển các ngành công nghiệp 

điện tử, chế biến thuéc ăn chăn nuôi, cơ khí, may mặc và công nghiệp hỗ trợ. 

- Sự phù hợp của cơ sở: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số: 9805607025 do Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp; chứng nhận lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2012, chứng 

nhận thay đổi lần thứ tƣ ngày 10 tháng 12 năm 2021 với mục tiêu chính là sản xuất 

thức ăn chăn nuôi cho động vật. Theo đó, ngành nghề sản xuất của cơ sở hoàn toàn 

phù hợp với các ngành nghề thu hút đầu tƣ của KCN Quang Châu nói riêng và tỉnh 

Bắc Giang nói chung. 

+ Cơ sở đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt đề án bảo vệ môi 

trƣờng chi tiết tại quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/01/2016. 

* Sự phù hợp về phân vùng môi trƣờng: 
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Cơ sở đƣợc thực hiện tại KCN Quang Châu, toàn bộ nƣớc thải phát sinh đƣợc 

đấu nối về trạm xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Quang Châu. Do đó, theo khoản 4, 

Điều 5, Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Giang Ban hành Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nƣớc thải trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang, nƣớc thải phát sinh từ cơ sở phải đƣợc xử lý đảm bảo cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT và nƣớc thải của KCN Quang Châu phải đƣợc xử lý đảm bảo đạt cột 

A, QCVN 40:2011/BTNMT trƣớc khi xả thải. 

Hiện tại, chủ cơ sở đã đầu tƣ 01 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 10 

m
3
/ngày đảm bảo xử lý nƣớc thải sinh hoạt đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT trƣớc 

khi đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN Quang Châu. 

KCN Quang Châu đã đầu tƣ trạm xử lý nƣớc thải tập trung có công suất thiết kế 

19.000 m
3
/ngày đêm, bao gồm 03 mô-đun xử lý nƣớc thải (XLNT) (mô-đun XLNT số 

01 có công suất 3.000m
3
/ngày đêm, mô-đun XLNT số 02 có công suất 6.000 m

3
/ngày 

và mô-đun XLNT số 03 có công suất 10.000 m
3
/ngày đêm). Nƣớc thải sau xử lý đảm 

bảo đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trƣớc khi xả vào kênh Quang Biểu (thuộc lƣu 

vực sông Cầu). 

Do đó, việc xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt quy chuẩn hiện hành của cơ sở và KCN 

Quang Châu hoàn hoàn phù hợp với phân vùng môi trƣờng của tỉnh Bắc Giang. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng  

Cơ sở: ―Nhà máy sản xuất thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ 

sản‖ của Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang đƣợc thực hiện tại 

lô P (P3), khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hoạt động 

bảo vệ môi trƣờng tại KCN luôn đƣợc Ban quản lý quan tâm chú trọng thông qua việc 

lựa chọn đơn vị đầu tƣ; tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp 

đang hoạt động trong công tác bảo vệ môi trƣờng khu vực, vận hành đầy đủ các công 

trình bảo vệ môi trƣờng hiện hữu. Cụ thể nhƣ sau: 

- Ban quản lý lựa chọn đơn vị đầu tƣ có loại hình sản xuất phù hợp với các loại 

hình kinh doanh đã đăng ký trong báo cáo ĐTM đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng phê duyệt. 

- Yêu cầu các doanh nghiệp đầu tƣ phải chú trọng đến công tác bảo vệ môi 

trƣờng tại Nhà máy: xây dựng biện pháp, công trình xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) trƣớc khi đấu nối vào trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

tại KCN; đầu tƣ lắp đặt công trình xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn cho phép.   

- Vận hành đầy đủ các công trình bảo vệ môi trƣờng hiện hữu. 

a. Đối với nước thải 
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- Nƣớc thải sinh hoạt: Toàn bộ lƣợng nƣớc thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua  

bể tự hoại đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 10 m
3
/ngày do chủ cơ 

sở đầu tƣ xây dựng và vận hành đảm bảo nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B trƣớc khi đấu nối ra hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Quang Châu. 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của cơ sở là trạm xử lý nƣớc thải tập trung của KCN 

Quang Châu. Tình hình hoạt động của KCN Quang Châu và hiện trạng trạm xử lý 

nƣớc thải tập trung của KCN nhƣ sau: 

Về tình hình hoạt động của KCN Quang Châu:  

Hiện tại, Khu công nghiệp Quang Châu đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp 

trong và ngoài nƣớc đầu tƣ. Tính đến thời điểm hiện tại, KCN đã thu hút đƣợc 40 

doanh nghiệp đầu tƣ. Trong đó: 

+ Số doanh nghiêp đang hoạt động: 32 doanh nghiệp; 

+ Số doanh nghiệp đang hoạt động và đang xây dựng mở rộng: 03 doanh nghiệp; 

+ Số doanh nghiệp đang xây dựng: 03 doanh nghiệp; 

+ Số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động: 02 doanh nghiệp. 

- Số lao động hiện hữu đang làm việc tại KCN: Khoảng 47.000 ngƣời. 

Danh sách các doanh nghiệp đầu tƣ và hoạt động tại KCN Quang Châu đƣợc thể 

hiện dƣới bảng sau: 

Bảng 2. 1: Danh sách các doanh nghiệp đầu tƣ và hoạt động tại KCN Quang Châu 

STT Tên cơ sở Vị trí Loại hình sản xuất 
Tình hình 

hoạt động 

1 
Công ty TNHH Nichirin 

Việt Nam 
Lô B4 

Sản xuất linh kiện ô tô, 

xe máy 

Đang hoạt 

động 

2 
Công ty TNHH Hosiden 

VN 
Lô C1 

Màn hình cảm ứng  cho 

điện thoại di động 

Đang hoạt 

động 

3 
Công ty TNHH L&C 

Tech Việt Nam  
Lô C 

Sản xuất mô tơ, thiết bị 

điện cao trung thế 

Tạm ngừng 

hoạt động 

4 
Công ty TNHH Umec 

Việt Nam  
Lô B1 

Thiết bị điện, dây  dẫn 

quang học 

Đang hoạt 

động 

5 
Công ty TNHH Crystal 

Martin (Việt Nam)  
Lô R1 May mặc 

Đang hoạt 

động 
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STT Tên cơ sở Vị trí Loại hình sản xuất 
Tình hình 

hoạt động 

6 

Công ty TNHH thức  ăn  

chăn nuôi Đặc  khu Hope 

Việt Nam 

Lô C3, C4 Thức ăn chăn nuôi 
Đang hoạt 

động 

7 
Công ty TNHH Wintek 

Việt Nam  
Lô S, Q 

Sản xuất thiết bị hiển thị 

tinh thể lỏng LCD, màn 

hình cảm ứng 

Đang hoạt 

động 

8 
Công ty TNHH LY Việt 

Nam 
Lô Q 

Sản xuất linh kiện điện 

tử 

Đang hoạt 

động 

9 

CN Công ty cổ phần cà 

phê hòa tan Trung 

Nguyên 

Lô B2 
Phối trộn, đóng gói hoàn 

thiện sản phẩm 

Đang hoạt 

động 

10 

Công ty TNHH New 

Hope Hà Nội - CN Bắc 

Giang 

Lô P3 Thức ăn chăn nuôi 
Đang hoạt 

động 

11 
Công ty TNHH Ván dán 

Oji - Vinafor Bắc Giang  
Lô B3 

Ván gỗ dán, các sản 

phẩm từ gỗ 

Tạm ngừng 

hoạt động 

12 
Công ty TNHH Siflex 

Việt Nam  
Lô A 

Sản xuất và lắp ráp bản 

mạch điện tử 

Đang hoạt 

động 

13 
Công ty TNHH Công 

nghệ Lens Việt Nam  
Lô R2 

SX và gia công màn 

hình kính  ảm ứng 

ĐTDĐ 

Đang hoạt 

động 

14 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Thƣơng mại và 

Dịch vụ XNK Liên Minh  

Lô C4, C5 
SX các sản phẩm từ 

nhựa 

Đang hoạt 

động 

15 
Công ty TNHH 

Luxshare-ITC 

Lô E, T và 

U 
SX dây cáp điện thoại 

Đang hoạt 

động 

16 
Công ty TNHH JA Solar 

Việt Nam  
Lô G 

Sản xuất thiết bị điện 

khác 

Đang hoạt 

động 

17 
Công ty TNHH 

Samkwang Vina  
Lô U SX linh kiện điện tử 

Đang hoạt 

động 
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STT Tên cơ sở Vị trí Loại hình sản xuất 
Tình hình 

hoạt động 

18 

Công ty TNHH Đồ gia 

dụng Blue & Green Việt 

Nam. 

Lô D1 SX đồ gia dụng 
Đang hoạt 

động 

19 
Công ty TNHH HIQ 

Vina 
Lô O4 

SX các sản phẩm từ 

nhựa 

Đang hoạt 

động 

20 
Công ty TNHH Công 

nghệ Exwin  
NX O1 

SX gia công cơ khí, đồ 

ngũ kim và dụng  cụ 

cầm tay 

Đang hoạt 

động 

21 
Công ty TNHH MTV 

T/S Vina  
Lô D3 

Sửa chữa và sản xuất 

khuôn 

Đang hoạt 

động 

22 
Công ty TNHH BOI Việt 

Nam 
NX O1-4 

Sản xuất linh kiện điện 

tử 

Đang hoạt 

động 

23 

Công ty TNHH Electric 

Motorcycly Yadea  Việt 

Nam 

NX O1-

2,3 
Sản xuất, lắp ráp cơ khí 

Đang hoạt 

động 

24 
Công ty TNHH Lucky 

Dragon VN 
Lô O5,O6 

Sản xuất đồ điện dân 

dụng 

Tạm ngừng 

hoạt động 

25 
Công ty TNHH JuFeng 

New Materials VN 

Lô N, L, 

K1-6 và 

K2-2; NX 

O1-5,6,7 

Sản xuất các sản phẩm 

từ plasti 

Đang hoạt 

động 

26 

Công ty TNHH FuHong 

Precision Component 

(Bắc Giang) 

Lô P2 
Sản xuất linh kiện điện 

tử 

Đang hoạt 

động 

27 

Công ty TNHH Công 

nghệ năng lƣợng ET Việt 

Nam  

Lô D2 
Sản xuất thiết bị điện 

khác 

Đang hoạt 

động 

28 

Công ty TNHH Khoa 

học kỹ thuật Fousine 

Việt Nam 

NX O1-4 
Sản xuất linh kiện điện 

tử 

Đang hoạt 

động 

29 
Công ty TNHH Nhựa 

Chính xác HUIMEI  
Lô M3 

Sản xuất các sản phẩm 

từ plasti 

Đang hoạt 

động và xây 

dựng mở rộng 
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STT Tên cơ sở Vị trí Loại hình sản xuất 
Tình hình 

hoạt động 

30 
Công ty TNHH Bao bì 

JiaFeng Việt Nam  
K1-1 

Sản xuất giấy nhăn, bao 

bì từ giấy và bìa 

Đang hoạt 

động 

31 

Công ty TNHH Công 

nghệ Vật liệu mới Degoo 

Việt Nam 

K1-2 Sản xuất keo kết dính 
Đang hoạt 

động 

32 

Công ty TNHH Great 

Uninon International 

Việt Nam 

K1-3 
Sản xuất con lăn bằng 

kim loại 

Đang hoạt 

động 

33 

Công ty TNHH Chen 

Feng New Materials Việt 

Nam 

K1-4 

Sản xuất tấm đệm bằng 

chất liệu vỏ gỗ, gỗ mềm 

dùng cho sản xuất ván 

nền sàn nhà 

Đang hoạt 

động 

34 
Công ty TNHH Naise 

New Materials Việt Nam  
K1-5 

Sản xuất màng trang trí 

PVC 

Đang hoạt 

động 

35 
Công ty TNHH RunYang 

Technology Việt Nam  
K1-7 

Sản xuất tấm đệm lót 

sàn, ngoài trời, tấm EVA 

Đang hoạt 

động 

36 
Công ty TNHH Công 

nghệ chính xác FuYu  
Lô F + M1 

Sản xuất gia công linh 

kiện, phụ kiện điện tử 

Đang hoạt 

động và xây 

dựng mở rộng 

37 
Công ty TNHH FuKang 

Technology  

Lô I và lô 

S 

Sản xuất loa thông minh, 

bo mạch chủ  của loa 

Đang hoạt 

động và xây 

dựng mở rộng 

38 
Công ty TNHH Công 

nghệ ShunSin  
Lô H-02 

Sản xuất gia công mô-

đun phát quang học 

Đang xây 

dựng 

39 
Công ty TNHH JA Solar 

PV Việt Nam  
Lô N, K 

Sản xuất thiết bị điện 

khác 

Đang xây 

dựng 

40 
Công ty TNHH Cheng 

Loong Bắc Giang  
Lô H-01 

Sản xất giấy nhăn, bìa 

nhăn, bao bì từ giấy và 

bìa 

Đang xây 

dựng 

41 
Công ty CP KCN Sài 

Gòn - Bắc Giang 

 Kinh doanh Hạ tầng 

KCN 

Đang hoạt 

động 

(Nguồn: Công ty CP KCN Sài Gòn - Bắc Giang) 
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Về tính chất nước thải của các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN Quang Châu: 

Nƣớc thải công nghiệp phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp đang hoạt động 

trong KCN Quang Châu có thành phần nƣớc thải phức tạp, phụ thuộc vào đặc điểm 

công nghệ và ngành nghề sản xuất. Do đó, nồng độ các chất ô nhiễm cũng nhƣ lƣu 

lƣợng luôn có sự biến động  Đặc trƣng cơ bản của nƣớc thải theo ngành thu hút vào 

KCN đƣợc tổng hợp dƣới bảng sau: 

Bảng 2. 2: Đặc trƣng cơ bản của nƣớc thải theo ngành thu hút vào KCN Quang Châu 

STT Ngành nghề sản xuất Đặc trƣng nƣớc thải phát sinh 

1 
Ngành gia công, cơ khí chế 

tạo, lắp ráp 

Ô nhiễm nguồn nƣớc trong ngành này là tƣơng 

đối nhỏ, các doanh nghiệp trong ngành này chủ 

yếu cho công đoạn rửa bề mặt và sơn, đây là 

nguồn phát sinh nƣớc thải sản xuất. Thành phần 

ô nhiễm gồm COD, BOD, SS không cao nhƣng 

chứa nhiều dầu và kim loại nặng đáng kể. Tuy 

nhiên, lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh từ quá trình 

trên không nhiều. 

2 

Ngành công nghiệp sản 

xuất thiết bị điện, điện tử, 

điện lạnh 

Hoạt động sản xuất của ngành này phát sinh 

nƣớc thải chủ yếu từ công đoạn rửa làm sạch bề 

mặt, mạ, mài,… Nƣớc thải thƣờng có hàm lƣợng 

kim loại, dầu mỡ và chất hữu cơ BOD5, COD, 

TSS, T-N, T-P cao 

3 
Ngành Công nghiệp vỏ hộp 

bao bì 

Ngành này sẽ đƣợc chia thành 4 loại: sản xuất 

vật liệu bao bì nhựa, bao bì kim loại, gỗ và bao 

bì giấy. Tuy nhiên, nƣớc thải phát sinh chủ yếu 

từ 2 ngành chính là sản xuất vật liệu bao bì giấy 

và bao bì nhựa. Trong đó: 

+ Đối với loại hình sản xuất vật liệu bao bì giấy: 

Nƣớc thải của ngành giấy có nồng độ TSS, 

BOD, COD, độ màu khá cao. Phần lớn các chất 

rắn lơ lửng có trong nƣớc thải ngành công 

nghiệp giấy thƣờng ở dạng vô cơ. 

+ Đối với loại hình sản xuất vật liệu bao bì nhựa: 

Nƣớc thải sản xuất phát sinh chủ yếu từ công 

đoạn giải nhiệt, rửa liệu với thành phần ô nhiễm 
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STT Ngành nghề sản xuất Đặc trƣng nƣớc thải phát sinh 

gồm chất rắn lơ lửng (nồng độ thấp); hàm lƣợng 

chất vô cơ cao. 

4 
Ngành Công nghiệp gia 

dụng - thủ công mỹ nghệ 

Các quá trình sản xuất không phát sinh nhiều 

nƣớc thải công nghiệp, mà chủ yếu là nƣớc làm 

mát, nƣớc vệ sinh máy móc… Nƣớc thải thƣờng 

có hàm lƣợng chất hữu cơ BOD5, COD, TSS cao 

5 
Ngành công nghiệp điện, 

pin năng lƣợng mặt trời 

Quá trình sản xuất của ngành này phát sinh chủ 

yếu từ hoạt động cắt định hình sản phẩm, làm 

sạch bề mặt,… Nƣớc thải thƣờng có hàm lƣợng 

chất hữu cơ BOD5, COD, TSS, T-N, T-P cao 

6 
Ngành công nghiệp may 

mặc 

Hiện tại, cơ sở thực hiện sản xuất ngành này chỉ 

có Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam). 

Quá trình sản xuất của công ty này không bao 

gồm công đoạn nhuộm. Do đó, quá trình sản 

xuất không phát sinh nƣớc thải.  

7 
Ngành chế biến thức ăn 

chăn nuôi 

Nƣớc thải phát sinh trong ngành này chủ yếu từ 

hoạt động sơ chế nguyên liệu đầu vào, vệ sinh 

máy móc thiết bị, rửa sàn,… với hàm lƣợng chất 

ô nhiễm trong nƣớc thải chủ yếu là BOD, COD, 

chất béo, T-N, T-P, TSS cao. 

Về hiện trạng trạm xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Quang Châu: 

+ Công suất trạm xử lý nƣớc thải: Theo Giấy phép môi trƣờng của KCN Quang 

Châu đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Cấp tại Giấy phép môi trƣờng số 

173/GPMT-BTNMT ngày 08/8/2022, KCN Quang Châu đã đầu tƣ xây dựng trạm xử 

lý nƣớc thải có tổng công suất thiết kế 19.000 m
3
/ngày đêm bao gồm 03 mô-đun xử lý 

nƣớc thải (XLNT) (mô-đun XLNT số 01 có công suất 3.000m
3
/ngày đêm, mô-đun 

XLNT số 02 có công suất 6.000 m
3
/ngày đêm và mô-đun XLNT số 03 có công suất 

10.000 m
3
/ngày đêm). Hiện trạng hoạt động của 03 mô-đun XLNT nhƣ sau: Mô-đun 

XLNT số 01 và mô-đun XLNT số 02 đang hoạt động; mô-đun XLNT số 03 đang trong 

giai đoạn vận hành thử nghiệm. 

+ Hiện trạng tiếp nhận nƣớc thải của trạm xử lý nƣớc thải: Tính đến thời điểm 

hiện tại, trạm xử lý nƣớc thải của KCN Quang Châu đang tiếp nhận nƣớc thải của 34 

doanh nghiệp đầu tƣ tại KCN (nƣớc thải phát sinh từ Công ty TNHH JA Solar PV Việt 

Nam  không đấu nối vào trạm xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Quang Châu) với lƣu 
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lƣợng nƣớc thải trung bình khoảng 7.159 m
3
/ngày đêm. 

Do đó, với lƣu lƣợng nƣớc thải tối đa của cơ sở là 10 m
3
/ngày thì trạm xử lý 

nƣớc thải của KCN Quang Châu hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận và xử lý đạt cột A, 

QCVN 40:2011/BTNMT trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

b. Đối với chất thải rắn thông thường 

Hiện nay, tại KCN không có trạm trung chuyển chất thải rắn thông thƣờng (chất 

thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp). Các doanh nghiệp phải có trách 

nhiệm thu gom, lƣu chứa và ký hợp đồng vận chuyển, xử lý với đơn vị có chức năng 

theo đúng quy định của pháp luật 

c. Đối với chất thải nguy hại 

Hiện tại, KCN chƣa có trạm trung chuyển CTNH. Các doanh nghiệp phải có 

trách nhiệm tự thu gom, lƣu chứa và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, 

xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ 1 năm/lần, lập báo cáo Công tác bảo 

vệ môi trƣờng gửi Chi cục bảo vệ môi trƣờng theo dõi, giám sát.                                                                                                                                                                                             

d. Đối với khí thải 

Các nhà máy sản xuất nằm trong KCN có trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử 

lý khí thải, bụi do ngành nghề sản xuất phát sinh. Các biện pháp thu gom và hệ thống 

xử lý phải đảm bảo nồng độ các khí thải và bụi trƣớc khi thải ra môi trƣờng đạt các 

tiêu chuẩn hiện hành. 
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Chƣơng III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng cho cơ sở ―Nhà máy 

sản xuất thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản‖, Công ty đã tiến 

hành xây dựng và đi vào hoạt động ổn định từ năm 2013 theo Đề án bảo vệ môi trƣờng 

chi tiết đã đƣợc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 40/QĐ-

UBND ngày 13/1/2016.  

* Hiện trạng hoạt động của cơ sở: 

- Đến thời điểm hiện tại, Công ty hoạt động ổn định theo công suất trong chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ. Các công trình bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc chủ cơ sở đầu tƣ xây 

dựng và lắp đặt bao gồm: 

+ Xây dựng bể lắng thể tích 45m
3
 để xử lý nƣớc thải sinh hoạt; 

+ Xây dựng, lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ khu vực lò hơi có công 

suất 25.000 m
3
/giờ. Công trình đã đƣợc Sở TNMT tỉnh Bắc Giang xác nhận hoàn thành 

các công trình BVMT tại giấy xác nhận số 2154/GXN-TNMT ngày 19/12/2014; 

+ Bố trí thùng chứa chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất. 

+ Xây dựng kho chứa chất thải: 

+ 01 kho chứa chất thải rắn sinh hoạt: diện tích 15 m
2
; 

+ 01 kho chứa chất thải rắn sản xuất: diện tích 30 m
2
; 

+ 01 kho chứa chất thải nguy hại: diện tích 12 m
2
; 

- Theo nội dung Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết đã đƣợc Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/1/2016, Tuy nhiên, để 

cải thiện chất lƣợng nƣớc thải đầu ra vào tháng 7/2023 chủ dự án đã tiến hành thi công 

01 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 10 m
3
/ngày bằng công nghệ sinh học 

để xử lý nƣớc thải sinh hoạt đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B. 

1. Các công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom xử lý nƣớc thải của cơ sở  

1.1. Các công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa   

a. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Xây dựng và duy trì sử dụng, bảo trì các hệ thống thu gom nƣớc mƣa chảy tràn 

đã đƣợc thiết kế xây dựng xung quanh nhà xƣởng và dẫn vào hệ thống thoát nƣớc mƣa 

của Khu công nghiệp Quang Châu. 

Nƣớc mƣa chảy trànđƣợc thu vào hệ thống cống, rãnh thu xung quanh nhà xƣởng 

và đƣợc chia thành 2 lƣu vực; cả hai lƣu vực đƣợc thu về hố ga cuối đấu nối với hệ 
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thống thoát nƣớc của khu công nghiệp. Những hố ga thu nƣớc nằm trên đƣờng đƣợc 

đậy kín bằng tấm đan chỉ thu nƣớc từ trên mái nhà xuống; Những hố ga nằm sát mép 

đƣờng sẽ đƣợc dùng thu nƣớc mƣa trên đƣờng, sân bãi. 

Nƣớc mƣa từ mái nhà xƣởng đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 

110mm rồi đƣa xuống hệ thống rãnh và hố ga.  

Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt sân đƣờng nhà máy đƣợc thu gom bởi hệ thống 

rãnh thoát nƣớc B300, B400, B600 độ dốc i = 0,3% đƣợc xây dựng bằng gạch đặc, nền 

đáy là bê tông trát láng vữa xi măng.  

Trên các tuyến cống có các hố ga có kích thƣớc 0,5m x 0,5m x 0,5 m, nắp hố ga 

bố trí song chắn rác, khoảng cách giữa các hố ga khoảng 60m. 

Điểm xả: 02 điểm đấu nối thoát nƣớc mƣa từ hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa 

của cơ sở vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN. Cụ thể điểm 1 đấu nối vào hố ga 

HTP7, điểm 2 đấu nối vào hố ga HTP10 của hệ thống thoát nƣớc mƣa Khu công 

nghiệp Quang Châu. 

Cống thoát nƣớc của nhà máy trƣớc khi xả vào hệ thống thoát nƣớc chung của 

Khu công nghiệp có hố ga sát hàng rào. Kích thƣớc từ đáy cống đến hố ga 300mm và 

có lƣới chắn rác mắt lƣới 5x5cm. Khoảng cách tối thiểu từ đáy cống (phía trên) tới đáy 

hố ga (phía dƣới) phải lớn hơn 0,3m. 

 Toàn bộ nƣớc mƣa đƣợc thu gom theo hệ thống thoát nƣớc mƣa nhƣ sau: 
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Hình  1: Sơ đồ thu gom nƣớc mƣa của cơ sở 

 

Hình  2: Sơ đồ thiết kế hệ thống rãnh thoát nƣớc mƣa 

 

Bảng 3. 1: Các thông số kỹ thuật hệ thống thoát nƣớc mƣa của cơ sở 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Kết cấu 

Nƣớc mƣa trên mái Nƣớc mƣa chảy tràn 

bề mặt 

Hệ thống rãnh thoát 

B300, B400, B600, độ  

dốc 0,3% 

Nguồn tiếp nhận 

Ống 

PVC 

∅110 

 

Hố ga thăm KT 

0,5x0,5x0,5m 

Hệ thống thu gom nƣớc mƣa 

của KCN Quang Châu 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Kết cấu 

1 
Ống thoát nƣớc 

D110 
- Chiều dài: 150m Vật liệu: Nhựa uPVC 

2 
Rãnh thoát 

nƣớc D300 
Chiều dài: 362,9 m 

Vật liệu: rãnh gạch xây, trát vữa BTXM 

3 
Rãnh thoát 

nƣớc D400 
- Chiều dài: 166,1 m 

4 
Cống thoát 

nƣớc D600 
- Chiều dài: 286,9 m 

Vật liệu: cống BTCT L2,5m/cống, cấp 

loại C 

5 Hố ga lắng cặn 

Số lƣợng: 79 hố 

- Kích thƣớc: 

500x500x500mm 

Tƣờng xây gạch chỉ phía trong trát vữa 

XM; móng đổ bê tông, nắp đậy bằng tấm 

đan BTCT. Có bố trí song chắn rác. 

Cao độ mặt hoàn thiện 0,55m 

Cao độ mép trên cống phía cao 0,3m 

Cao độ mép trên cống phía thấp 0,2m 

6 

Hố ga đấu nối 

với hệ thống 

thu gom nƣớc 

mƣa của KCN 

Quang Châu 

Số lƣợng: 2 hố 

- Kích thƣớc: 

1000x1000x1000mm 

Hố ga có đáy xây bằng bê tông đá 4x6 

mác 100, thành bằng gạch đặc mác 75, 

trên có nắp đậy là tấm đan bằng bê tông 

cốt thép. 

Để đảm bảo tiêu thoát nƣớc, công ty cần thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống 

thoát nƣớc mƣa. Phân công nhân viên vệ sinh sân đƣờng nội bộ, thu gom rác thải xung 

quanh nhà xƣởng nhằm hạn chế rác thải xâm nhập vào hệ thống thoát nƣớc mƣa. Định 

kỳ kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời (6 tháng/lần). Đảm bảo duy trì các 

tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nƣớc mƣa.  

b. Điểm xả nước mưa 

- Vị trí xả nƣớc mƣa: 02 vị trí đấu nối với hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa của 

KCN Quang Châu tại hố ga HTP7, HTP10 (Theo Biên bản thỏa thuận điểm đấu nối hạ 

tầng với KCN Quang Châu đính kèm phụ lục báo cáo).  

- Quy trình vận hành của 2 điểm xả giống nhau: Tự chảy. 

- Sơ đồ minh họa: 

 

Hình  3: Hệ thống thoát nƣớc mƣa của Cơ sở 

Hệ thống thoát 

nƣớc mƣa của 

Cơ sở 

Nguồn tiếp 

nhận 

Hệ thống thoát nƣớc 

mƣa của KCN 

Quang Châu 

Tự chảy 
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- Nƣớc mƣa từ mái nhà xƣởng, nƣớc mƣa chảy tràn sẽ đƣợc thu gom vào hệ 

thống rãnh, cống thoát nƣớc mƣa có hố ga của cơ sở. Sau đó, nƣớc mƣa đấu nối với hệ 

thoát nƣớc mƣa của KCN Quang Châu thông qua 02 điểm xả trƣớc khi chảy ra nguồn 

tiếp nhận. 

1.2. Các công trình, biện pháp thu gom thoát nước thải 

1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom nước thải sinh hoạt 

Hiện trạng phát sinh nƣớc thải sinh hoạt  

- Nguồn phát sinh: Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại cơ sở. 

- Dòng thải phát sinh: 

+ Từ khu vực nhà bếp; 

+ Từ khu vực nhà vệ sinh. 

- Tải lƣợng phát sinh: Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tối đa đƣợc tính 

bằng 100% nhu cầu sử dụng nƣớc cấp cho cơ sở. Cụ thể đƣợc tổng hợp dƣới bảng sau: 

Bảng 3. 2: Tổng hợp lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở 

STT Nguồn phát sinh 

Số lƣợng công 

nhân tối đa 

(ngƣời) 

Nhu cầu sử 

dụng nƣớc 

cấp (m
3
/ngày) 

Lƣu lƣợng nƣớc 

thải phát sinh 

(m
3
/ngày) 

Công nhân viên làm việc tại cơ sở 100 ngƣời 

1.1 Từ khu vực nhà bếp 100 2,5 2,5 

1.2 Từ khu vực nhà vệ sinh 100 7,5 7,5 

3 Tổng  10 10 

- Phƣơng án xử lý: Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ 2 nguồn trên đều đƣợc 

xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn và bể tách dầu mỡ sau đó xử lý qua hệ thống xử lý 

nƣớc thải sinh hoạt công suất 10 m
3
/ngày do cơ sở đầu tƣ xây dựng. 

Biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

Nƣớc thải từ nhà vệ sinh đƣợc thu gom và xử lý sơ bộ tại bể tự hoại và nƣớc thải 

nhà bếp đƣợc xử lý qua bể tách dầu mỡ trƣớc khi thoát vào hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt. Quy trình thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt của cơ sở nhƣ sau: 
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Hình  4: Sơ đồ quản lý nƣớc thải phát sinh khi hoạt động của cơ sở 

Nƣớc thải đƣợc thu gom chảy về hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 10 

m
3
/ngày của nhà máy, sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B dẫn theo 

đƣờng ống uPVC D300, độ dốc 2% ra hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN Quang 

Châu.  

Bảng 3. 3: Bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nƣớc 

thải sinh hoạt của cơ sở 

Hạng mục Thông số kỹ thuật Chức năng 

Nƣớc thải nhà 

bếp  

Hệ thống thu gom nƣớc thải 

của Nhà máy 

Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt công suất 10 m
3
/ngày  

Hệ thống thoát nƣớc thải của 

cơ sở 

Nƣớc thải nhà 

vệ sinh khu vực 

văn phòng 

Bể tách dầu 

mỡ 4m
3
 

Bể tự hoại 3 

ngăn 6,75m
3
 

Hệ thống thu gom nƣớc thải 

của KCN Quang Châu 

Nƣớc thải nhà 

vệ sinh khu vực 

nhà xƣởng 

Bể tự hoại 3 

ngăn 9,375m
3
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Hạng mục Thông số kỹ thuật Chức năng 

Đƣờng ống 

PVC D200 

- Vật liệu: Ống nhựa PVC D200; 

- Chiều dài: 27m. 

Thu gom nƣớc thải sinh hoạt từ 

bể tự hoại và từ bể tách dầu mỡ 

về bể thu gom nƣớc thải của hệ 

thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

công suất 10 m
3
/ngày. 

Đƣờng ống 

uPVC D300 

Vật liệu: Ống nhựa uPVC D300; 

- Chiều dài: 40m. 

Đấu nối nƣớc thải từ hệ thống xử 

lý ra hố ga thăm. 

Đƣờng ống 

uPVC D300 

- Vật liệu: Ống nhựa uPVC D300; 

- Chiều dài: 25m. 

Đấu nối nƣớc thải sau xử lý từ 

hố ga thăm vào hệ thống thu 

gom nƣớc thải của KCN Quang 

Châu. 

Hố ga thăm 

- Kích thƣớc: 1.500x1.500x1.500mm 

- Kết cấu: Tƣờng xây gạch chỉ M75 

dày 22cm, phía trong trát vữa XM 

mác M75# dày 1,5cm, nắp đậy bằng 

tấm đan BTCT. 

Có bố trí song chắn rác bằng lƣới 

inox 304. 

Chứa nƣớc thải sau xử lý trƣớc 

khi đấu nối với hệ thống thu 

gom nƣớc thải của KCN Quang 

Châu. 

Điểm xả 

- Số lƣợng: 01 điểm xả; 

- Kết cấu: Tƣờng xây gạch chỉ 

(10,5x6x22)cm, vữa XM mác 100#, 

phía trong trát vữa XM mác 75# dày 

1,5cm; móng đổ BT mác 250#, láng 

nền sàn VXM mác 150#  chiều dày 

2cm, nắp đậy bằng tấm đan bê rông 

mác 250#, đá 1x2. 

Xả nƣớc thải sau xử lý vào hệ 

thống thu gom nƣớc thải của 

KCN Quang Châu. 

a. Nƣớc thải nhà bếp 

Tổng lƣợng nƣớc thải nhà bếp phát sinh từ cơ sở khoảng 2,5m
3
/ngày. Chủ cơ sở đã 

đầu tƣ xây dựng bể tách dầu mỡ thể tích 4m
3
 (2mx2mx1m) để xử lý sơ bộ nƣớc thải nhà 

bếp hiện tại đang nấu ăn cho các cán bộ nhân viên văn phòng và công nhân của Công ty. 

Nƣớc thải nhà bếp sau khi xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ thể tích 4 m
3  

sẽ theo đƣờng 
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ống nhựa PVC D200 dài khoảng 15m đấu nối với hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của 

nhà máy công suất 10 m
3
/ngày để tiếp tục xử lý. 

Bể tách dầu mỡ: Bể làm việc theo nguyên tắc trọng lực, lƣợng dầu mỡ tách ra sẽ 

đƣợc thu gom vào kho chứa chất thải sinh hoạt của Chủ cơ sở, bản chất nƣớc thải nhà 

bếp không chứa thành phần nguy hại. Thể tích bể tách dầu mỡ là 4m
3
. Số lƣợng 01 bể. 

Bể tách dầu mỡ đƣợc bố trí ở sau khu nhà ăn. 

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ: Bể gồm 02 ngăn tách dầu và lắng cặn. 

Nƣớc thải tràn vào ngăn thứ nhất đƣợc lƣu chứa trong khoảng thời gian nhất định để 

lắng bớt cặn trong nƣớc thải, váng dầu trên bề mặt sẽ tràn vào máng thu dầu. Nƣớc 

trong theo cửa thoát nƣớc ở thân bể tràn vào bể thứ 2. Tại đây váng dầu và dầu khoáng 

còn sót lại trong nƣớc thải sẽ đƣợc tách vào máng thu thứ 2 trƣớc khi thải ra ngoài. 

Lƣợng dầu mỡ tách ra sẽ đƣợc thu gom vào kho chứa chất thải sinh hoạt của cơ sở, 

bản chất nƣớc thải nhà bếp không chứa thành phần nguy hại. 

b. Nƣớc thải nhà vệ sinh  

Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh của cơ sở 

khoảng 7,5 m
3
/ngày. Chủ cơ sở đã xây dựng 2 bể tự hoại 3 ngăn có tổng dung tích 

16,125m
3
 (trong đó 01 bể tự hoại khu vực nhà văn phòng có dung tích 6,75 m

3
 và 01 

bể tự hoại khu vực nhà xƣởng sản xuất có thể tích 9,375 m
3
) để xử lý sơ bộ nƣớc thải. 

Nƣớc thải sau đó sẽ theo đƣờng ống nhựa uPVC D200 dài khoảng 27m đƣa về hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 10 m
3
/ngày để tiếp tục xử lý đảm bảo QCVN 

40:2011/BTNMT cột B. 

 

Hình  5: Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Thuyết minh: 

Nguyên tắc hoạt động của công trình này là lắng cặn và phân hủy, lên men cặn 

lắng hữu cơ. Phần cặng lắng đƣợc lƣu lại phân hủy kỵ khí trong bể, phần nƣớc đƣợc 

thoát vào hệ thống thoát nƣớc thải chung. Phần cặn thải sẽ đƣợc thuê đơn vị có đủ 

năng lực hút đi xử lý theo quy định. 
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Công trình xử lý nƣớc thải sơ bộ của cơ sở là bể tự hoại 3 ngăn, bao gồm: Ngăn 

lắng nƣớc thải, ngăn lên men cặn lắng và ngăn lọc. Trong đó, phần xử lý chính là ngăn 

lên men cặn lắng và ngăn lọc. 

Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của cơ sở đƣợc dẫn theo đƣờng ống 

thoát đến bể tự hoại 3 ngăn. Nƣớc thải cặn bã sẽ đƣợc xử lý sinh học yếm khí tại ngăn 

lên men, cặn có trong nƣớc thải đƣợc lên men sẽ lắng đọng xuống đáy bể và nƣớc sau 

khi tách sẽ chảy sang ngăn lọc. Tại đây xảy ra quá trình nhƣng đọng lại những chất 

bẩn theo nƣớc ra tích tụ lại thành bùn và nƣớc thải sẽ đƣợc thải ra ngoài theo hệ thống 

cống thoát nƣớc chung. Đƣờng ống đƣợc bố trí theo nguyên lý chảy tràn chênh lệch 

mực nƣớc từ trên xuống dƣới. 

Khi cặn bã tại ngăn lên men đầy cần tiến hành hút bỏ để tránh cặn bã dồn ứ sang 

bể lắng gây ra tắc cống nƣớc. Định kỳ 6 tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh Microphot 

vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả phân hủy, làm sạch nhanh của công trình. 

Hiệu suất xử lý: Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn xử lý loại bỏ 

đƣợc hàm lƣợng BOD5, COD từ 70 - 80%. Các mầm bệnh có trong phân cũng đƣợc loại 

bỏ một phần trong bể tự hoại, chủ yếu nhờ cơ chế hấp phụ lên cặn lắng xuống hoặc chết 

đi do thời gian lƣu bùn và nƣớc trong bể lớn, do môi trƣờng sống không thích hợp. 

Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đƣờng 

nƣớc thải. Đồng thời đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh cho các 

hoạt động xây dựng xung quanh cũng nhƣ không gây ảnh hƣởng đến hệ thống thoát 

nƣớc thải chung của khu vực. 

1.2.2. Công trình xử lý nước thải đã đầu tư xây dựng và lắp đặt 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý nƣớc thải, Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi 

nhánh Bắc Giang đã đầu tƣ xây dựng 01 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 

10 m
3
/ngày nhằm xử lý nƣớc thải sinh hoạt của cơ sở. 

Khả năng tiếp nhận nƣớc thải: 

Hiện tại, Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang đang thực 

hiện sản xuất tại lô P(P3), KCN Quang Châu với tổng số công nhân viên làm việc 

khoảng 100 ngƣời. Lƣu lƣợng nƣớc thải nhà vệ sinh phát sinh cần xử lý khoảng 7,5 

m
3
/ngày và nƣớc thải từ nhà bếp khoảng 2,5 m

3
/ngày.  

Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải tiếp nhận nƣớc thải tối đa của hệ thống xử lý 10 

m
3
/ngày. Do đó, hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 10 m

3
/ngày của cơ sở đủ khả năng 

tiếp nhận lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh từ cơ sở. 

* Đơn vị thiết kế, thi công và giám sát công trình 

- Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH Công nghệ Kim Liên 

Địa chỉ liên hệ: số 42, đƣờng Lê Hồng Phong 2, thành phố Bắc Giang. 
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- Đơn vị giám sát công trình Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc 

Giang (Chủ cơ sở) 

* Thông tin về hệ thống xử lý nước thải 

a. Quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt: 

 

Hình  6: Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

Việc thay đổi lƣu lƣợng, nồng độ chất ô nhiễm là điều không tránh khỏi. Để các 

công trình sinh học đƣợc hoạt động ổn định chúng ta cần có bể điều hòa. Bể có chức 

năng điều hòa lƣu lƣợng và ổn định nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải của 

công ty.   

* Bể xử lý sinh học thiếu khí (Bể Anoxic)  

Tại đây, xảy ra quá trình xử lý các hợp chất hữu cơ nhờ vi sinh vật thiếu khí. Hiệu 

quả xử lý nƣớc thải bể Anoxic giảm BOD5 , COD; hàm lƣợng Ntổng , Ptổng. 

Bể điều hòa  

Nguồn tiếp nhận 

Nƣớc thải ra đạt loại B,  

QCVN 40:2011/BTNMT 

Bể lắng sinh học 

T04 

Bể Anoxic  

Máy thổi khí 

T
u
ần

 h
o

àn
 b

ù
n

 

Xử lý định kì 

Bể Aerotank  

Hóa Chất 

Nƣớc thải xử lý sơ 

bộ  
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- Tại bể thiếu khí (Anoxic) trong điều kiện thiếu khí, hệ vi sinh vật thiếu khí phát 

triển xử lý N, P thông qua quá trình Nitrat hóa, khử Nitơ và Photphoril. 

+ Quá trình Nitrat hóa, khử Nitơ xảy ra như sau: 

Trong môi trƣờng thiếu oxy, các loại vi khuẩn khử Nitrat denitrificans (dạng kỵ 

khí tùy tiện) sẽ tách oxy của Nitrat (NO3
-
) và Nitrit (NO2

-
) để oxy hóa chất hữu cơ. Khí 

nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nƣớc và ra ngoài. Nhƣ vậy là nitơ đã đƣợc xử 

lý theo chuỗi chuyển hóa sau: 

NO3
-
 → NO2

-
 → N2O → N2↑ 

Để quá trình khử Nitơ diễn ra, hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá 

trình này là Nitrosonas và Nitrobacter.  

Quá trình nitrit hóa: NH4 + O2 —Nitrosomonas—> NO2
-
 

Quá trình nitrat hóa: NH4 + O2 —Nitrobacter—> NO3
-
 

Phƣơng trình phản ứng: 

55NH4
+
 + 76O2 +5CO2 —Nitrosomonas—> C5H7NO2 + 54NO2

-
 + 52H2O + 109 H + 

400NO2
-
 + 10 O2 + NH3 + 2H2O + 5CO2 —Nitrobacter—> C5H7NO2+ 400NO3

-
 

+ Quá trình Photphoril hóa:  

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất 

hữu cơ chứa photpho sẽ đƣợc hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp 

chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhƣng dễ phân hủy đối 

với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

Cũng tại đây các chất dinh dƣỡng có trong nƣớc thải đƣợc bổ sung cho quá 

trình khử nito. 

NO3
-
 + CH3OH => CO2 + N2 + H2O + OH

-
 

* Bể xử lý sinh học hiếu khí (Bể Aerotank) 

 Tại bể hiếu khí, nhờ quá trình cấp khí cƣỡng bức nhằm đảm bảo nồng độ oxy 

trong bể khoảng 2 – 4 mg/lít để cung cấp dƣỡng khí cần thiết cho vi sinh vật hiếu khí 

phân hủy sinh hoạt các hợp chất hữu cơ. Tại đây nhờ quá trình phân hủy các chất hữu 

cơ dƣới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí, xử lý toàn bộ các chất hữu cơ. 

Các phản ứng chính xảy ra trong bể xử lý sinh học hiếu khí nhƣ:   

- Quá trình Oxy hóa và phân hủy chất hữu cơ:  

Chất hữu cơ + O2 → CO2 + H2O + Năng lƣợng 
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- Quá trình tổng hợp tế bào mới: 

Chất hữu cơ + O2 + NH3 → Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + Năng lƣợng 

- Quá trình phân hủy nội sinh:                        

C5H7O2N + O2 → CO2 + H2O + NH3 + Năng lƣợng 

Nồng độ bùn hoạt tính duy trì trong bể Aerotank: 2500-3000 mg/l. Hệ vi sinh vật 

trong bể Aerotank đƣợc nuôi cấy bằng chế phẩm men vi sinh hoặc từ bùn hoạt tính. 

Thời gian nuôi cấy một hệ vi sinh vật hiếu khí từ 2 – 6 tuần. Oxy cấp vào bể bằng máy 

thổi khí. 

Ngoài ra, giá thể vi sinh đƣợc bổ sung vào nhằm tăng hiệu quả xử lý của vi sinh. 

Nó đƣợc coi là nơi trú ngụ lý tƣởng của các chủng vi sinh: hiếu khí, thiếu khí. Nhờ mật 

độ vi sinh neo bám dày đặc trên bề mặt của giá thể vi sinh, quá trình trao đổi chất, khử 

nitrat diễn ra nhanh hơn gấp nhiều lần so với loại bùn hoạt tính thông thƣờng.  

* Bể lắng sinh học  

Bể lắng sinh học có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi nƣớc thải, làm 

giảm SS nên đƣợc thiết kế đặc biệt tạo môi trƣờng tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy 

bể. Tại bể lắng, nƣớc thải đi từ dƣới lên trên qua ống trung tâm, bùn sẽ lắng xuống và 

đƣợc gom vào đáy bể. Bùn sau khi lắng ở đáy bể có hàm lƣợng SS = 8.000-12.000 

mg/L, một phần sẽ bơm tuần hoàn trở lại bể sinh học thiếu khí (Aenoxic) (50-100% 

lƣu lƣợng) để giữ ổn định mật độ vi sinh, nồng độ MLSS = 2500-3000mg/L. Lƣu 

lƣợng bùn dƣ thải ra mỗi ngày sẽ đƣợc bơm về bể chứa bùn và đƣợc xử lý định kỳ. Độ 

ẩm bùn hoạt tính dao động trong khoảng 98-99,5%. Phần nƣớc trong sau lắng sẽ tự 

chảy ra hố gas đấu nối của KCN. 

Trong quá trình xử lý nƣớc thải, bùn phát sinh từ quá trình xử lý sinh. Lƣợng bùn dƣ 

này đƣợc đơn vị có thẩm quyền hút đi xử lý định kỳ theo đúng quy định của pháp luật. 

Phần nƣớc sau khi tách bùn có chất lƣợng thấp sẽ đƣợc đƣa tuần hoàn lại điều hòa để 

tiếp tục xử lý. 

* Khử trùng: 

Tại đƣờng ống thoát nƣớc thải đầu ra bố trí rọ đặt hoá chất khử trùng Clorine 

dạng Viên nén, dƣới áp lực dòng chảy viên nén sẽ mài mòn dần để tiêu diệt hết các vi 

sinh vật còn lại trong nƣớc nhằm đảm bảo chỉ tiêu vi sinh trƣớc khi dẫn ra môi trƣờng. 

Clorine khử trùng dạng viên nén:  

+ Nồng độ 65-70% 
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+ Khối lƣợng: 200g/viên 

+Tính chất vật lý: Clorine viên tồn tại ở dạng viên nén, có màu trắng ánh xám, 

mùi clo sốc, dễ tam trong nƣớc. 

Thƣờng xuyên kiểm tra khu vực đặt Clorine khử trùng, khi nào bánh Clorine 

sắp hết thì bổ sung thêm vào. Nồng độ Clorine khử trùng khoảng 10g/m
3
 nƣớc thải. 

Nƣớc sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. 

* Bể  chứa bùn: 

Bùn sinh học dƣ sinh ra từ quá trình xử lý sinh học sẽ đƣợc bơm để bơm đến bể 

chứa bùn. Định kỳ thu gom thuê đơn vị có đủ chức năng hút đi xử lý theo đúng quy 

định. 

b. Các hạng mục của trạm xử lý nƣớc thải tập trung: 

STT Tên các hạng mục 
Thể tích bể 

(m
3
) 

Kích thƣớc (m) Kết cấu 

1 Bể điều hoà 4,3 2,56m x 0,8m x 2,1m 

Thiết bị hợp 

khối nhựa 

Composite 

2 Bể thiếu khí 3,45 0,87m x 1,89m x 2,1m 

3 Bể hiếu khí 5,07 1,55m x 1,56m x 2,1m 

4 Bể lắng sinh học 1,7 0,9m x 0,9m x 2,1m 

5 Bể khử trùng  1,03 0,55m x 0,9m x 2,1m 

6 Bể chứa bùn 1,09 0,87m x 0,6m x 2,1m 

(Nguồn: Theo bản vẽ thiết kế hệ thống) 

Công nghệ xử lý: Công nghệ sinh học. 

Hoá chất sử dụng: Viên nén Clorine 3kg/tháng; Mật rỉ đƣờng 15 kg/tháng. 

C. Danh mục máy móc, thiết bị 

Bảng 3. 4: Danh mục hạnh mục công trình, máy móc của HTXL nƣớc thải 

TT Các hạng mục Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

1 Bể điều hòa 
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TT Các hạng mục Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

1.1 Bơm bể điều hòa 02 bộ 

- Chủng loại: bơm chìm. 

- Lƣu lƣợng: Q = 6 m
3
/h. 

- Cột áp: H = 4m. 

- Công suất: P = 0,25 kw. 

- Điện áp: 1pha/220v/50hz. 

- Xuất xứ: Taiwan 

1.2 Phao báo mức nƣớc 01 cái 

- Tín hiệu on/off. 

- Điện áp: 250V. 

- Độ dài dây: 3m. 

- Xuất xứ: Italia 

1.3 Máy thổi khí 02 máy - Công suất 2,2 kW 

2 Bể thiếu khí 

2.1 
Bơm đảo trộn bể sinh 

học thiếu khí 
02 cái 

- Chủng loại: bơm chìm. 

- Lƣu lƣợng: Q = 9,6 m
3
/h. 

- Xuất xứ: Taiwan 

2.2 
Hệ thống đƣờng ống 

đảo trộn 
01 bộ 

- Vật liệu: uPVC. 

- Quy cách: ống đục lỗ. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

3 Bể hiếu khí 

3.1 
Hệ thống đĩa phân phối 

khí hoà tan 
08 cái 

- Hình dạng: Đĩa tròn, D = 268mm. 

- Lƣu lƣợng: Q = 2-6 m
3
/h. 

 - Chủng loại: phân phối khí tinh. 

- Kết nối: kiểu ren. 

- Xuất xứ: Jaeger/Đức 

3.2 
Bơm tuần hoàn hiếu 

khí - thiếu khí 
01 bộ 

- Chủng loại: bơm khí dâng (bơm không 

động cơ). 

- Vật liệu: uPVC. 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

3.3 Giá thể vi sinh 01 bộ 

- Giá thể chuyển động: bề mặt riêng 

>600 m
2
/m

3
;  

- Vật liệu chế tạo: PP/PE. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

3.4 
Khung lƣới chắn giá 

thể bơm 
01 bộ 

- Vật liệu: SUS304, lƣới đục lỗ 5mm; 

- Xuất xứ: Việt Nam 

4 Bể lắng 
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TT Các hạng mục Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

4.1 Ống lắng trung tâm 01 bộ 

- Vật liệu: nhựa PP/PVC. 

- Kích thƣớc: DxH = 400x1500mm. 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

4.2 

Hệ tấm thu nƣớc răng 

cƣa và tấm chặn bọt 

nổi 

01 bộ 

- Vật liệu inox 304/ nhựa PP/PVC. 

- Lắp đặt theo chu vi máng thu nƣớc. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

4.3 Bơm bùn 02 bộ 

- Chủng loại: bơm chìm. 

- Lƣu lƣợng: Q = 6 m
3
/h. 

- Cột áp: H = 4m. 

- Công suất: P = 0,25 kw. 

- Điện áp: 1pha/220v/50hz. 

- Xuất xứ: Taiwan. 

4.4 Bơm bùn nổi 01 bộ 

- Chủng loại: bơm khí dâng ( bơm 

không động cơ). 

- Vật liệu: uPVC. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

5 Khử trùng 

5.1 
Hộp đặt hóa chất khử 

trùng dạng viên 
01 cái 

- Vật liệu: uPVC. 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

5.2 
Bơm thoát nƣớc sau xử 

lý 
02 bộ 

- Chủng loại: bơm chìm. 

- Lƣu lƣợng: Q = 6 m
3
/h. 

- Cột áp: H = 4m. 

- Công suất: P = 0,25 kw. 

- Điện áp: 1pha/220v/50hz. 

- Xuất xứ: Taiwan 

5.3 Phao báo mức nƣớc 02 cái 

- Tín hiệu on/off. 

- Điện áp: 250V. 

- Độ dài dây: 3m. 

- Xuất xứ: Italia 

6 Đƣờng ống công nghệ   

6.1 

Hệ thống đƣờng ống 

khí 

 

01 bộ 

- Vật liệu: thép mạ kẽm/uPVC. 

- Ống trên cạn: thép mạ kẽm. 

- Ống ngập nƣớc: uPVC Class 2. 

- Phụ kiện: Co, cút, van khóa keo dán 

phù hợp khẩu độ, chủng loại ống 

- Xuất xứ: Việt Nam 

6.2 
Hệ thống đƣờng ống 

nƣớc, bùn 
01 bộ 

- Vật liệu: ống uPVC Class 2 

- Đƣờng ống bơm nƣớc thải, Đƣờng ống 
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TT Các hạng mục Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

bơm bùn, Đƣờng ống chảy tràn 

- Phụ kiện: co, cút, keo dán phù hợp 

khẩu độ, chủng loại ống. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

III Thiết bị lắp đặt trong phòng điều khiển 

1 
Máy cung cấp dƣỡng 

khí 
02 bộ 

- Lƣu lƣợng: Qtk = 0,84 m
3
/phút. 

- Cột áp: Htk = 3,0 m. 

- Tốc độ vòng quay: 2250 v/p. 

- Công suất động cơ: P = 1,5 Kw. 

- Điện áp: 03phase, 380V, 50Hz. 

- Phụ kiện: ống giảm thanh đầu vào, đầu 

ra. Bộ chân đế, dây coroa, khớp nối 

chống rung,… 

- Xuất xứ: Longtech/Trundean/ Taiwan 

2 Tủ điện điều khiển  01 bộ 

- Linh kiện chính: Ls-Korea. 

- Thiết bị bao gồm: Aptomat, relay 

nhiệt, relay dòng, chống mất pha, cốc 

chì, máng cáp, quạt, công tắc hành trình, 

đèn báo tín hiệu, cầu đấu,… 

- Hoạt động theo 2 chế độ automatic và 

maunal. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

3 
Thang máng cáp/dây 

điện kết nối phụ tải 
01 gói 

- Ống uPVC Class 2. 

- Ống PVC, HDPE gân xoắn. 

- Phụ kiện: co, cút,… 

- Dây có tiết diện phù hợp với công suất 

phụ tải - Cadisun/Cadivi. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

d. Quy trình vận hành, bảo dƣỡng và khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt: 

d.1. Quy trình vận hành  

* Kiểm tra hệ thống điện cung cấp 

Sau khi tiến hành các bƣớc kiểm tra và chuẩn bị hóa chất, ta tiến hành cho hệ 

thống đi vào hoạt động theo các quy trình sau:   

-  Bƣớc 1: Mở cửa tủ điều khiển (TĐK) trung tâm, kéo các công tắc trên CB tổng 

và các CB con để chuyển tất cả CB sang vị trí ON (nếu trƣớc đó chƣa bật). Điều này 

cho phép điện đã đƣợc cấp vào các tiếp điểm của tất cả các khởi động từ.  
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-  Bƣớc 2: Đóng cửa tủ điều khiển  

-  Bƣớc 3: Sau khi đã chuẩn bị xong TĐK, chuyển sang bƣớc 4 bắt đầu tiến hành 

cho hệ thống đi vào hoạt động. Trƣờng hợp có sự cố, dừng và kiểm tra, tìm nguyên 

nhân và khắc phục, sau khi giải quyết xong thì chuyển sang bƣớc 4. 

a.  Vận hành ở chế độ tự động  

-  Bƣớc 4: Bật công tắc của các thiết bị tại vị trí ―AUTO‖. Lúc này các thiết bị sẽ đƣợc 

điều khiển bởi PLC hoặc các timer, các thiết bị sẽ hoạt động theo chƣơng trình đã cài 

đặt. 

 

b.  Vận hành ở chế độ không tự động  

Chế độ vận hành không tự động chỉ sử dụng trong trƣờng hợp thử máy, hoặc hệ 

thống chạy tự động gặp sự cố. Khi đó chỉ cần bật máy sáng chế độ MAN. Lƣu ý trong 

khi vận hành các máy bơm ở chế độ không tự động, cần theo dõi mực nƣớc, không để 

bị cạn, có thể cháy bơm.  

 

Bật công tắc sang vị trí ―MAN‖ ở 

chế độ không tự động 

Bật công tắc sang vị trí ― AUTO‖ 

để ở chế độ tự động  

Tủ điện điều khiển 
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c. Dừng do sự cố    

-  Khi hệ thống điện gặp sự cố chạm đất, CB tổng sẽ tự động ngắt. Trƣớc khi khởi 

động lại hệ thống cần phải kiểm tra và khắc phục thiết bị đã bị chạm. 

-  Khi đèn đỏ trên bảng điều khiển bật sáng báo hiệu máy/thiết bị tại vị trí tƣơng 

ứng gặp sự cố => bật công tắc và CB của thiết bị đó sang vị trí ―OFF‖ để kiểm tra và 

phát hiện sự cố.  

 

 

 

 

* Lưu ý: Trong trƣờng hợp dừng hệ thống bằng nút 

EM.STOP hoặc bằng đóng CB tổng trong TĐK hoặc do cúp điện 

thì khi khởi động lại nên bật tất cả các công tắc về trạng thái OFF 

và thực hiện lại quá trình vận hành từ Bƣớc 1 nhƣ trên. Điều này 

giúp tránh các máy đồng loạt khởi động gây sụt áp hệ thống.  

 

* Kiểm tra thiết bị   

Trƣớc khi bật máy cũng nhƣ sau khi máy đã hoạt động cần kiểm tra tình trạng của 

tất cả các thiết bị trong hệ thống xử lý nƣớc thải. Sau khi hệ thống hoạt động liên tục, 

ổn định cần kiểm tra lại tình trạng của các thiết bị, máy móc sau mỗi ngày, chú ý 

những hiện tƣợng có thể ảnh hƣởng đến hoạt động của chúng. 

Danh sách máy móc thiết bị, bể xử lý cần kiểm tra trƣớc khi vận hành 

STT Máy móc – Thiết bị Chi tiết cần kiểm tra 

1 

Bơm bể điều hoà, Bơm bùn bể 

lắng sinh học, Bơm nƣớc thải 

đầu ra 

- Van: mức độ mở 

- Sự hoạt động: nƣớc/bùn 

2 Máy thổi khí 

- Dây curoa 

- Bộ lọc khí (mức độ tinh khiết) 

- Đồng hồ đo áp 

- Mức dầu bôi trơn (châm thêm hoặc xả bớt 

theo mức dầu quy định) 

- Kiểm tra van an toàn (Van 1 chiều) 

- Khớp chống rung 

3 Đĩa thổi khí - Bọt khí (đều) 

4 Motor khuấy các loại 
- Hoạt động của thiết bị, hộp giảm tốc 

- Mức dầu bôi trơn trong hộp số giảm tốc 

Đèn màu đỏ bật sáng -> thiết 

bị đang gặp sự cố  

Nút EM.STOP  
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(châm thêm hoặc xả bớt theo mức dầu quy 

định) 

5 Tủ điện điều khiển 

- Hoạt động của rơ le nhiệt, đèn tín hiệu 

- Hoạt động của các công tắc điều khiển 

- Hoạt động của Vol kế, Ampe kế,.. 

6 Tình trạng bể 

- Tất cả các bể trong hệ thống xử lý nƣớc thải 

không bị rò rỉ, rạn nứt 

- Chiều cao bảo vệ bể 

7 Kho chứa hóa chất 
- Kiểm tra số lƣợng hoá chất và lên kế hoạch bổ 

sung thêm hóa chất khi sắp hết 

8 Kiểm tra đƣờng ống công nghệ - Tất cả các đƣờng ống không bị nứt gãy, rò rỉ  

d2. Quy trình bảo dưỡng, khắc phục sự cố 

* Khi sử dụng bơm cần lƣu ý:  

Không cho bơm chạy khi không có nƣớc  

Không cố sửa chữa phần điện trong bơm  

Không để bơm hoạt động trong thời gian dài 

Sự cố khi gặp phải 

Sự cố Nguyên nhân Biện pháp 

Máy bơm không 

làm việc (không 

quay) 

Không có nguồn điện cung 

cấp đến. 

 Kiểm tra nguồn điện, cáp 

điện 

Máy bơm làm 

việc nhƣng có 

tiếng kêu gầm.  

- Điện nguồn mất pha đƣa vào 

motor. 

- Cánh bơm bị chèn bởi các 

vật cứng. 

- Hộp giảm tốc bị thiếu dầu, 

mỡ.mòn… 

- Bị chèn các vật lạ có kích 

thƣớc lớn vào buồng bơm, 

trục vít. 

- Kiểm tra và khắc phục lại 

nguồn điện. 

- Tháo các vật bị chèn cứng 

ra khỏi cánh bơm. 

- Kiểm tra và bổ xung thêm, 

hoặc thay nhớt mới. 

- Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ. 

Máy bơm hoạt 

động nhƣng 

không lên nƣớc. 

-  Ngƣợc chiều quay. 

- Van đóng mở bị nghẹt, hoặc 

hƣ hỏng. 

- Đƣờng ống bị tắc nghẽn. 

- Chƣa mở van. 

- Rách màng bơm. 

- Đảo lại chiều quay. 

- Kiểm tra phát hiện và khắc 

phục lại, nếu hƣ hỏng phải 

thay van mới. 

- Kiểm tra phát hiện chỗ bị 

nghẹt và khắc phục lại. 

- Mở van. 

- Thay màng bơm khác 
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Sự cố Nguyên nhân Biện pháp 

Lƣu lƣợng bơm bị 

giảm 

- Bị nghét ở cánh bơm, van, 

đƣờng ống. 

- Mực nƣớc bị cạn . 

- Nguồn điện cung cấp không 

đúng. 

- Màng bơm bị đóng cặn 

- Kiểm tra ,khắc phục lại. 

- Tắt bơm ngay . 

- Kiểm tra nguồn điện và 

khắc phục. 

- Tháo và rửa sạch bằng xà 

phòng hoặc dung dịch đặc 

biệt. 

Máy bơm làm 

việc với dòng 

điện vƣợt quá giá 

trị ghi trên nhãn 

máy 

- Điện áp thấp dƣới quy định. 

- Độ cách điện của bơm giảm 

quá qui định,  01M. 

- Bị sự cố về cơ khí : bánh 

răng, vòng bi, …  

- Tắt máy, khắc phục lại tình 

trạng điện  áp. 

- Sấy nâng cao độ cách điện. 

- Phát hiện chỗ hƣ hỏng về 

cơ để khắc phục. 

 

*Kiểm soát sự cố trong vận hành 

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải sẽ không tránh khỏi các sự cố. 

Dƣới đây là bảng kê các sự cố thƣờng gặp và cách kiểm tra, khắc phục: 

Bảng Các sự cố và phương án khắc phục của HTXL nước thải 

ST

T 

Bể xử 

lý 
Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

1 

Bể thu 

gom + 

điều 

hòa 

Bể tràn 

nƣớc 

- Bơm không hoạt 

động  

 

 

 

 

 Kiểm tra lại phao, kiểm tra nguồn điện 

(có điện hay không), 

Kiểm tra dây điện dẫn đến thiết bị có bị 

đứt (hở) không, nếu đứt (hở) cần đấu nối 

và quấn băng keo điện cẩn thận lại. 

- Phao tự động không 

hoat động. 

- Kiểm tra tiếp điểm đấu nối của phao: 

đứt, lỏng…thì cần đấu nối và quấn băng 

keo điện cẩn thận lại. 

- Van một chiều và 

đƣờng ống bị tắc. 

- Kiểm tra gỡ bỏ rác, dị vật ở van 1 chiều 

và thông lại đƣờng ống. 

Bể không 

sục khí, 

sục khí yếu 

- Máy thổi khí không 

hoạt động.  

 

 

 

- Kiểm tra thiết bị đóng cắt nguồn điện và 

công tắc của động cơ đang ở chế độ bật 

hay tắt (nếu tắt cần bật lại thiết bị). Dây 

điện dẫn đến thiết bị: đứt, hở… thì cần 

đấu nối quấn băng keo cẩn thận lại. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Nhà máy sản xuất thức ăn cho 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản" 

             

Chủ cơ sở: Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        47  

- Các van thổi khí 

đang khóa hoặc xả rất 

ít 

 - Kiểm tra van khí đã mở hay chƣa và cần 

điều chỉnh lại cho lƣợng khí phù hợp. 

2 

Bể 

hiếu 

khí 

(Aerot

ank) 

Bể tĩnh, 

Thổi khí 

yếu. 

 - Kiểm tra thiết bị đóng cắt nguồn điện và 

công tắc của động cơ đang ở chế độ bật 

hay tắt (nếu tắt cần bật lại thiết bị). Dây 

điện dẫn đến thiết bị: đứt,hở… thì cần đấu 

nối quấn băng keo cẩn thận lại. 

- Máy thổi khí không 

đúng các pha điện 

- Kiểm tra chiều quay của động cơ (motor) 

đúng chiều ghi trên thiết bị chƣa? Chƣa 

đúng thì cần đảo lại pha điện (đảo 2 trong 

3 pha đối với thiết bị dùng nguồn điện 

380V) 

- Các van thổi khí 

đang khóa hoặc xả rất 

ít. 

- Kiểm tra van khoá khí đã mở đúng chƣa? 

Nếu chƣa đúng cần điều chỉnh lại cho phù 

hợp. 

Mực nƣớc 

trong bể 

dâng cao 

- Giá thể làm tắc 

nghẽn đƣờng ống. 

- Vệ sinh ống chảy tràn 

- Tắc nghẽn do rác - Tháo rỡ rác tắc nghẽn, thông bơm tuần 

hoàn sang bể Anoxic 

Bọt nổi 

nhiều trên 

mặt 

- Vi sinh bị sốc tải - Giảm lƣu lƣợng nƣớc đầu vào (mở van 

xả áp ở bể điều hoà). 

- Có hoá chất lẫn vào 

nƣớc thải làm chết vi 

sinh. 

Kiểm tra lại nguồn nƣớc đầu vào để xử lý 

việc lẫn hoá chất vào nƣớc thải. 

Bùn hoạt 

tính yếu,ít 

- Bơm tuần hoàn bùn 

từ bể lắng không hồi 

lƣu bùn về bể, hoặc 

bơm bị tắc. 

- Vi sinh chết hết. 

- Kiểm tra lại hoạt động của bơm tuần 

hoàn bùn, thông tắc bơm, thông tắc đƣờng 

tuần hoàn bùn 

- Nuôi cấy lại vi sinh (bổ sung bùn vi sinh, 

men vi sinh, chế phẩm vi sinh,…) 

Bùn hoạt 

tính quá 

nhiều trong 

bể 

- Vi sinh phát triển 

quá nhanh, nhiều bùn 

chết lơ lửng khó lắng. 

- Tiến hành bơm xả bùn về bể chứa bùn để 

tạo không gian cho bùn non sinh trƣởng 

phát triển. 

Bùn hoạt 

tính có 

màu lạ, 

hiện tƣợng 

lạ 

- Bùn có màu hồng: 

Bể thiếu oxy, vi sinh 

vật hô hấp tuỳ tiện 

phát triển 

- Bùn có màu đen: Bể 

thiếu oxy trầm trọng, 

vi sinh yếm khí phát 

triển 

- Kiểm tra lại hoạt động của máy thổi khí 

- Xả bùn chết về bể chứa bùn, nuôi cấy vi 

sinh lại 

- Kiểm tra bổ sung chế phẩm vi sinh, men 

vi sinh, chất dinh dƣỡng 

- Kiểm tra lại nguồn nƣớc vào có lẫn hoá 

chất độc hại không 
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- Bùn có màu trắng: 

Vi sinh dạng sợi phát 

triển 

- Bông bùn lơ lửng, 

xuất hiện hiện tƣợng 

rã bùn: nƣớc có lẫn 

hoá chất hoặc chất 

khử trung dạng oxy 

hoá mạnh 

3 

Bể 

lắng 

sinh 

học 

Không có 

nƣớc 

- Tắc nghẽn đƣờng 

ống chảy tràn từ bể 

Aerotank sang bể lắng 

- Kiểm tra, thông ống chảy tràn từ bể 

Arotank  sang ống lắng trung tâm. 

Bùn nổi 

nhiều 

- Bùn không còn hoạt 

tính (bùn chết). 

 

 

- Bật bơm hút bùn và mở van hồi về bể 

chứa bùn để xử lý (ép bùn hoặc thuê xe 

chở đi xử lý) 

-Tắc nghẽn bơm tuần 

hoàn bể bùn 

- Kiểm tra, thông bơm tuần hoàn bùn, thiết 

lập lại chu kỳ hồi lƣu bùn. 

4 

Các sự 

cố 

trong 

nhà 

điều 

hành 

Tủ điện 

điều khiển 

báo sự cố 

các máy 

móc không 

hoạt động 

- Dây điện nguồn bị 

đứt. 

- Kiểm tra lại nguồn điện đấu nối quấn 

băng keo điện cẩn thận lại hoặc thay thế. 

- Quá tải dòng thiết bị 

- Chân tiếp xúc kém 

- Đo lại dòng điện tới các thiết bị, sau đó 

kiểm tra các thiết bị tại các bể.Kiểm tra 

các chân tiếp xúc tại các cầu đấu có lỏng 

không? Nếu lỏng thì siết chặt lại các chân 

tiếp xúc,tiếp điểm. (Cần ngƣời có chuyên 

môn về cơ điện kiểm tra) 

5 

Các sự 

cố về 

máy 

móc, 

thiết bị 

Máy thổi 

khí không 

hoạt động 

- Nguồn điện không 

ổn định 

- Kiểm tra lại nguồn điện. 

- Cháy motor. - Kiểm tra motor và lên phƣơng án khắc 

phục 

Máy thổi 

khí yếu 

- Tắc ống cấp khí do 

bụi bẩn. vật cản bám 

vào 

- Vệ sinh ống cấp khí và đƣờng ống hút 

khí của máy. 

- Điện yếu, cháy pha, 

mất pha 

- Kiểm tra lại nguồn điện, pha điện. 

Bơm báo 

lỗi 

- Bơm bị tắc, cháy, 

kẹt phao điện 

- Kiểm tra cánh quạt của bơm, van một 

chiều, loại bỏ rác, dị vật. 

- Kiểm tra lại nguồn điện, dòng điện 

- Kiểm tra lại hoạt động của phao điện 

* Bảo trì máy thổi khí     

Một kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dƣỡng hợp lý là phƣơng án tin cậy bậc nhất 

để giảm thiểu tôi đa việc sửa chữa máy thổi khí, hạn chế tối đa các sự cố không mong 

http://www.baoduongmaythoikhi.com/2016/10/sua-chua-va-bao-duong-may-thoi-khi.html
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muốn. Một cuốn sổ vận hành, bảo dƣỡng ghi rõ ngày tháng và lịch trình cụ thể sẽ giúp 

quá trình kiểm tra, bảo dƣỡng diễn ra thƣờng xuyên và khoa học hơn. 

 Nội dung cơ bản cuả việc kiểm tra , bảo dƣỡng máy thổi khí.  

 Kiểm tra dầu bôi trơn 

 Kiểm tra nhiệt độ tại các điểm nóng bất thƣờng 

 Kiểm tra sự gia tăng hoặc thay đổi trong rung động hoặc tiếng ồn. Ghi lại các 

thông số áp suất và nhiệt độ làm việc. 

- Một máy thổi khí nên đƣợc làm việc trong khoảng giới hạn đƣợc đề xuất bởi 

nhà sản xuất để đảm bảo thời gian làm việc bền lâu cho máy. 

- Một máy thổi khí khi mới đƣợc lắp đặt, nên kiểm tra thƣơng xuyên trong tháng 

đầu tiên hoạt động. Bôi trơn là yếu tố quan trọng nhất nên tuân thủ sự bôi trơn theo 

hƣớng dẫn đƣợc giới thiệu ở phần bôi trơn máy thổi khí. 

- Kiểm tra sức căng của dây đai theo định kỳ, kiểm tra hiện trạng của dây đai 

xem có bị sờn rách, nứt hay không, nếu cần thiết phải thay mới. 

- Vòng phớt chắn dầu có thể bị mòn, hƣ hỏng sau một thời gian làm việc 

- Vòng xéc măng đƣợc thiết kế để hoạt động mà không có sự cọ xát, khi nhiệt độ 

ở mức độ làm việc ổn định.Vòng xéc măng đứng yên sẽ chà sát vào bạc xéc 

măng  trong một thời gian ngăn khi khởi động và khi dừng máy. Các bạc xéc măng 

đƣợc thiết kế có độ cứng cao, chịu mài mòn, vành xéc măng đƣợc bôi một chất bôi 

trơn khô, khi nó ngừng hoạt động. Thay mới nếu nó quá mòn 

- Vòng bi đƣợc thiết kế cho tuổi bền tối ƣu trong điều kiện hoạt động bình 

thƣờng, và bôi trơn phù hợp. Dẫn dần, vòng bi, cổ trục, hoặc ổ bi sẽ bị mòn cho đến 

khi chúng làm cho xuất hiện sự cọ sát giữa cánh và vỏ. Điều này sẽ gây ra nóng tại vị 

trí cọ sát, và đƣợc phát hiện bằng cách quan sát các bề mặt này. Một khi vòng bi bị hƣ 

hại, khi đó trục và cánh sẽ không đƣợc hỗ trợ một cách chính xác, và sẽ gây ra những 

thiệt hại to lớn cho vỏ và bánh răng là điều có thể xẩy ra. 

- Hiện tƣợng mòn bánh răng, trong điều kiện bôi trơn đầy đủ là không đáng kể 

trong khoảng thời gian một năm đầu tiên. Cặp bánh răng dùng để duy trì sự ăn khớp và 

khe hở chính xác giữa hai cánh, và bánh răng đƣợc lắp ghép chính xác lên các trục. 

Mức dầu quá cao sẽ gây ra khuấy động và sinh nhiệt quá nóng cho cặp bánh răng, điều 

này đƣợc hiển thị bởi nhiệt độ cao bất thƣờng ở phía dƣới của bánh răng. Nhiệt sinh ra 

dần làm mất khoảng hở của răng, Khi đó sự mài mòn của bánh răng sẽ phát triển 

nhanh chóng. Sự mài mòn của răng này sẽ dần tạo ra sự ma sát giữa hai cánh của máy 

thổi khí, Khi đó thiệt hại nghiêm trọng của máy là không thể tránh khỏi nếu máy tiếp 

tục làm việc. 

http://www.baoduongmaythoikhi.com/
http://www.baoduongmaythoikhi.com/2016/10/huong-dan-su-dung-dau-boi-tron-may-thoi-khi.html
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- Khe hở làm việc của quạt chỉ vào khoảng một vài phần nghìn của inch, điều này 

làm cho cánh quạt dễ bị va chạm vào nhau, hoặc va chạm với buồng nếu quá trình lắp 

ghép căn chỉnh không hợp lý, hoặc từ những thay đổi trong hệ thống đƣờng ống.Nếu 

gặp sự cố này thì vệ sinh sạch quạt, tháo rời mặt bích, căn chỉnh lại quạt, sau đó siết 

chặt lại các bu lông, lắp ghép các đƣờng ống đảm bảo chính xác và thẳng góc. Ngoài 

ra các vật liệu đƣợc hút vào quạt cũng sẽ gây ra những rắc rối, và khi đó chỉ có thể 

khắc phục bằng cách, ngắt kết nối với đƣờng ống và triệt để làm sạch bên trong quạt. 

- Một loạt các nguyên nhân và giải pháp cho các sự cố trong quá trình vận hành 

máy thổi khí đƣợc nêu trong SỰ CỐ & BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. Các biện pháp 

đƣợc đề nghị nên đƣợc thực hiện bởi ngƣời có tay nghề cơ khí cao. Công việc sửa 

chữa lớn nên đƣợc thực hiện bởi các đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm. 

* Bảo trì phao mức nƣớc 

Hằng ngày kiểm tra và vệ sinh phao đo mức nƣớc nhằm tránh trƣờng hợp báo tín 

hiệu sai lệch vì bị dính vật lạ hay bị bẩn. Nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động tốt cần 

phải thƣờng xuyên tiến hành công tác bảo trì. 

* Vệ sinh các bể xử lý   

Công tác vệ sinh các bể xử lý nhằm tránh hiện tƣợng rong rêu bám trên thành bể, 

lối đi vận hành,…. gây trơn trƣợt và nguy hiểm. Ngoài ra, việc vệ sinh còn giúp tạo 

cảnh quan cho toàn bộ hệ thống, cũng nhƣ tạo thiện cảm đối với khách tham quan. 

Công tác thực hiện: vệ sinh sung quanh thành bể, vệ sinh sàn thao tác, Tùy tình hình 

thực tế tần suất là 1 – 2 lần/tuần. Sử dụng các thiết bị vệ sinh nhƣ: chổi, bàn chải, hóa 

chất (nếu cần), vòi nƣớc để thao tác.  

Đối với hệ thống điện 

 Bơm định lƣợng sau khi nắp đặt và đƣa vào vận hành nếu các thiết bị bảo vệ 

điện hoạt động tốt thì hầu nhƣ không phải bảo dƣỡng hệ thống điện tuy nhiên trong khi 

vận hành có thể vẫn xẩy ra hiện tƣợng phóng điện dẫn đến mối nối giữa động cơ và 

dây dẫn bị lỏng do đó bạn cần phải xiết chặt các bulong lại tránh cho động cơ bị phát 

nóng. 

e. Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

Định mức tiêu hao điện năng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải 

đƣợc tổng hợp dƣới bảng sau: 

TT Hóa chất 
Liều lƣợng 

sử dụng 
Đặc tính 

1  

 

 

 

Sản phẩm này chứa nhiều chủng sinh vật có khả 

năng tiết ra nhiều chất phân hủy sinh học với khả 
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Chế phẩm 

Emic (EM) 

 

6kg/lần/3 

tháng 

năng có thể ức chế kháng sinh, làm sạch nguồn 

nƣớc thƣờng đƣợc áp dụng để xử lý các loại nƣớc 

thải trong hệ thống xử lý nƣớc thải tại bể hiếu khí. 

- Sử dụng chế phẩm sinh học men xử lý nƣớc thải 

EM (EMIC) này để phân giải các loại chất ô 

nhiễm có trong bể tự hoại sẽ có thể thấy đƣợc kết 

quả là: 

+ Chúng phân giải nhanh các chất hữu cơ có trong 

nƣớc thải nhƣ xenlulozơ, tinh bột, lipit, protein,... 

lọc và làm nƣớc sạch hơn. 

+ Khử các chất hữu cơ khác có trong nƣớc 

(COD,BOD) 

+ Tiêu diệt các loại khuẩn gây bệnh. 

+ Tăng khả năng kết lắng và lọc nƣớc của bùn 

hoạt tính 

2 Clorine  3,0 kg/tháng 

+ Nồng độ 65-70% 

+ Khối lƣợng: 200g/viên 

+Tính chất vật lý: Clorin viên tồn tại ở dạng viên 

nén, có màu trắng ánh xám, mùi clo sốc, dễ tam 

trong nƣớc. 

+ Chú ý điều kiện lƣu giữ và bảo quản: Đựng kín 

trong chai nhựa, can nhựa, không đựng bằng vật 

dụng kim loại, không mở nắp khi không sử dụng, 

để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng, nhiệt 

độ. Sử dụng tốt nhất trong thời gian từ 5 – 6 tháng 

kể từ khi mở nắp. 

+ An toàn: Không tiếp xúc trực tiếp, phải mặc đồ 

bảo hộ, tránh rơi vào mắt, da, hít hơi, không đƣợc 

nuốt và để xa tầm với của trẻ em. Rửa ngay bằng 

xà phòng và nƣớc sạch khi tiếp xúc vào da. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Nhà máy sản xuất thức ăn cho 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản" 

             

Chủ cơ sở: Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        52  

 

3 

 

 

 

Mật rỉ 

đƣờng 

 

 

45kg/tháng 

Mật rỉ đƣờng (rỉ đƣờng) là một loại chất lỏng đặc 

sánh còn lại sau khi đã rút đƣờng bằng phƣơng 

pháp cô đặc và kết tinh.  

Thành phần chính bao gồm: nƣớc 20%, Sucroza 

35%, Glucza 7%, Fructoza 9% và một số chất 

khoáng khác nhƣ Fe, Al, Mg, P, K,… là thức ăn 

cho vi sinh vật. 

Mật rỉ đƣờng có nguồn gốc từ thiên nhiên nên rất 

an toàn khi sử dụng. 

4 Điện năng 

Định mức 

tiêu thụ 

khoảng 

10kWh/ngày 

-  

1.2.4. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn vận hành của cơ sở đƣợc xử lý qua hệ thống 

xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 10 m
3
/ngày.đêm; 

- Vị trí xả thải: Tại hố ga G48 của hệ thống thoát nƣớc thải KCN Quang Châu, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, (hố ga nằm ngoài hàng rào, cách cổng ra vào cơ sở 

khoảng 10m về phía Đông Bắc); 

- Vị trí đấu nối nƣớc thải sau xử lý với hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải của 

KCN Quang Châu giữa Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang với Công ty 

TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang tại Biên bản thỏa thuận đấu nối hạ 

tầng ngày 15/8/2013 (Biên bản đƣợc đính kèm phụ lục báo cáo). 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Trạm xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Quang 

Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

- Chế độ xả thải: Xả nƣớc thải liên tục; 

-  Phƣơng thức xả thải: Nƣớc thải sinh hoạt sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc 

thải của cơ sở đƣợc xả theo phƣơng thức tự chảy theo cống ngầm chảy về hố ga kiểm 
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tra của cơ sở, sau đó tự chảy vào hố ga G48 của hệ thống thoát nƣớc thải KCN Quang 

Châu. 

- Sơ đồ minh họa: 

Hệ thống thoát nƣớc thải của nhà máy  

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải trong quá trình hoạt động của cơ sở 

2.1. Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu của lò hơi 

Chủ cơ sở đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên 

liệu của  lò hơi công suất 25.000 m
3
/giờ. 

a. Công nghệ, công suất 

- Công nghệ: Lọc bụi qua xylcone kết hợp hấp thụ bằng nƣớc; 

- Công suất: 25.000 m
3
/giờ. 

b. Thuyết minh công nghệ xử lý 

Khí thải của công ty phát sinh chủ yếu tại khu vực lò hơi do sử dụng nhiên liệu là 

mùn cƣa ép nên phát sinh khí thải nhƣ bụi, SO2, NOx, CO,…. Do đó, để đảm bảo xử lý 

triệt để khí thải phát sinh, Chủ cơ sở đã đầu tƣ lắp đặt hệ thống xử lý khí thải bằng 

phƣơng pháp lọc bụi Cyclone kết hợp hấp thụ bằng nƣớc (rửa khí). Sơ đồ quy trình xử 

lý khí thải nhƣ sau: 

Nƣớc thải 

sau xử lý 

của 

HTXLNT 

10m
3
/ngày 

Nguồn 

tiếp nhận 

Đƣờng 

ống thoát 

nƣớc của 

Nhà máy 

Hệ thống thoát 

nƣớc thải của 

KCN Quang 

Châu 

Trạm XLNT 

tập trung của 

KCN Quang 

Châu 
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Hình  7: Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải của cơ sở  

* Thuyết minh quy trình xử lý: 

* Hệ thống xử lý khí thải số  (HTXL khí thải lò hơi công suất 4 tấn hơi/ giờ):  

- Tháp giảm nhiệt: Khí thải đƣợc dẫn qua đƣờng ống D450 dài khoảng 1m về 

tháp giảm nhiệt. Tháp có tác dụng làm giảm nhiệt độ trong khí thải để thuận lợi cho 

các công đoạn xử lý tiếp theo. Tháp giảm nhiệt có kích thƣớc 1,0mx1,0mx3,3m. 

- Cyclone lọc bụi khô: Dƣới tác dụng của quạt hút công suất 25.000 m
3
/giờ khí 

thải lò hơi sau khi đi qua tháp giảm nhiệt đƣợc thu gom bằng đƣờng ống dẫn khí tiết 

diện D450mm dài khoảng 1m vào thiết bị Cyclon (hay còn gọi là tháp lắng). Cấu tạo 

của Cyclone rất đơn giản, đó là một không gian hình trụ có tiết diện ngang lớn hơn 

nhiều lần so với tiết diện đƣờng ống dẫn khí vào để cho vận tốc dòng khí giảm xuống 

rất nhỏ, nhờ thế hạt bụi các hạt bụi có kích thƣớc > 50μm chuyển động va vào thành 

thiết bị có đủ thời gian để rơi xuống chạm đáy dƣới tác dụng của trọng lực và bị giữ lại 

ở đó mà không bị dòng khí mang theo khi đi ra ngoài. Kích thƣớc Cyclone có tiết diện 

1200, cao 3,2m (tính cả chiều cao hộp thu bụi). 

Bụi, khí thải 

Tháp giảm nhiệt 

Thiết bị lọc bụi Cyclone 

 

Quạt hút 

Bể nƣớc hấp thụ 

Ống thoát khí thải 

Môi trƣờng tiếp nhận 
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- Bể nƣớc hấp thụ: Khí thải sau thiết bị cyclon tƣơng đối sạch sẽ đƣợc đƣa sục 

qua bể nƣớc kích thƣớc (6,3mx1,5mx1,3m) để hấp thụ các chất khí còn lại trong khí 

thải nhƣ SO2, NOx, CO,…Các chất khí này khi phản ứng với H2O sẽ tồn tại ở dạng 

lỏng không thoát ra ngoài theo ống khói khí thải. Đối với nƣớc hấp thụ sẽ bị bay hơi 

trong quá trình hấp thụ do khí thải có nhiệt độ cao, nƣớc sẽ bổ sung khi mức nƣớc 

dƣới vạch cho phép trong bể. Tại bể nƣớc hấp thụ đồng thời xử lý, giữ lại các hạt bụi 

có kích thƣớc cực nhỏ. Định kỳ sẽ hút bùn cặn tại bể chứa nƣớc hấp thụ đi xử lý với 

tần suất 3 tháng/lần. 

Hiệu quả xử lý: Hiệu quả xử lý khí thải đạt tới 95 – 98%. Đối với khí thải gồm 

các chất vô cơ nhƣ bụi, CO, NOx, CO2,… Khí thải sau xử lý qua hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT sẽ đƣợc thoát ra ngoài môi trƣờng.  

Ngoài ra để tăng hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý khí thải, Công ty áp dụng một 

số biện pháp sau: 

- Mùn cƣa ép khi đốt phải khô, có kích thƣớc đồng đều và không quá lớn;  

- Nhiên liệu vào đốt cần tạo sự đồng đều trên mặt ghi và có chiều dày vừa phải;  

- Cấp vừa đủ gió cho quá trình cháy. Vấn đề này đã có biến tần điều chỉnh tốc độ 

quạt khói và quạt gió;  

- Trong quá trình vận hành lò hơi, công nhân vận hành thƣờng xuyên cào tro bám 

ở các khe ghi, dọn vệ sinh khoang gió buồng đốt và các khoang gió ở phần đối lƣu. 

Các máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý khí thải tại nhà máy đƣợc trình bày cụ 

thể trong bảng sau: 

Bảng 3. 5: Thông số kỹ thuật của 1 hệ thống xử lý khí thải  

STT 
Tên thiêt 

bị 
Số lƣợng 

Quý cách thiết kế 

HTXL khí thải lò hơi công suất 4 tấn hơi/ giờ  

1 
Tháp giảm 

nhiệt 
01 

Hình trụ tròn đứng thu đáy có kích thƣớc 

1,0mx1,0mx3,3m 

1 

Thiết bị 

lọc bụi 

Cyclon 

01 

- Hình trụ tròn đứng thu đáy có kích thƣớc cao 

3,2m; vỏ làm bằng thép CT3 dày 4mm, thép sơn 

tĩnh điện, có 02 mặt bích kết nối với đƣờng ống; 

- Đáy dƣới đƣờng kính 200: thu bụi; 

- Thân thiết bị đƣờng kính 1.200, bên trong có 

rãnh xoắn ốc. 

2 
Bể hấp thụ 

bằng nƣớc 
01 

- Kích thƣớc 6,3mx1,5mx1,3m; vật liệu bê tông 

cốt thép mác 200, có thiết kế dầm cản khói; 

- Thể tích bể chứa 12m
3
; 
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- Kích thƣớc lỗ dẫn khí thải vào bể 260. 

- Kích thƣớc lỗ thoát khí thải: 500 

3 
Quạt hút ly 

tâm 
01 

Công suất 22kW 

Lƣu lƣợng gió hút 25.000 m
3
/h 

4 
Ống phóng 

không 
01 

- Hình trụ tròn đứng, vỏ dày 2mm, thép sơn tĩnh 

điện; 

- Cao 13,75m từ mặt đất 

- Đƣờng kính ống khói: 50cm 

(Nguồn: Thuyết minh và bản vẽ hiện trạng hệ thống xử lý khí thải) 

c. Quy trình vận hành 

- Chuẩn bị : 

+ Kiểm tra nguồn điện cấp cho Quạt hút đã chính xác chƣa. 

+ Kiểm tra các van gió đã mở hết chƣa. 

+ Kiểm tra ngoại quan thiết bị và phòng máy có gì bất thƣờng không. 

- Thao tác vận hành chạy máy:  

+ Bật attomat tổng cấp nguồn cho tủ động lực và tủ điều khiển quạt hút. 

+ Ấn nút ―Run‖ trong biến tần để khởi động máy quạt hút.điều chỉnh tần số quạt 

gió phù hợp với yêu cầu sản xuất. Bình thƣờng chỉ cài đặt tần số 40Hz. Đối với máy 

không có biến tần thì ấn nút ấn. 

+ Kiểm tra các thông số khi vận hành thiết bị và ghi chép lại (Lƣu ý mọi thông số 

phải kiểm tra kỹ và ghi chép chính xác). 

- Thao tác tắt máy: 

+ Kiểm tra bằng mắt thiết bị, không thấy bất thƣờng gì thì tiến hành ấn nút ―stop‖ 

trên màn hình biến tần  

+ Khi không phải thời gian nghỉ dài ngày thì không cần tắt át nguồn tại tủ động 

lực và tủ điều khiển. 

+ Kiểm tra lại ngoại quan quạt hút xác nhận không có bất thƣờng thì mới rời khỏi 

phòng máy. 

- Lƣu ý: 

+ Thiết bị quạt hút phải đƣợc qua đào tạo mới đƣợc vận hành. 

+ Toàn bộ thông số của biến tần đã đƣợc cài đặt hoàn chỉnh, vì vậy khi kiểm tra và  

điều chỉnh máy chỉ chỉnh ở mục tốc độ biến tần. Không cài đặt những thông số khác.  

+ Nghiêm cấm cài đặt tốc độ biến tần vƣợt quá 50Hz. 

d. Quy trình khắc phục sự cố 
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- Khi phát sinh sự cố mất điện: Sử dụng nguồn điện dự phòng của điện máy phát điện 

- Đứt dây culoa: 

+ Tiến hành chạy quạt dự phòng 

+ Ngắt nguồn điện của quạt 

+ Tiến hành thay dây culoa 

+ Tiến hành chạy test máy. Nếu máy hoạt động bình thƣờng tiến hành vận hành 

lại máy theo đúng quy trình. 

- Cháy động cơ, hỏng van gió  

+ Ngắt nguồn điện cấp vào động cơ hỏng. 

+ Chạy quạt hút dự phòng. 

+ Tiến hành khắc phục, sửa chữa hoặc thay thế động cơ hoặc van gió. 

+ Tiến hành chạy test máy. Nếu máy hoạt động bình thƣờng tiến hành vận hành 

lại máy theo đúng quy trình. 

e. Quy chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý: 

- QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải do các phương tiện giao thông vận tải 

chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và hoạt động giao thông của công nhân viên 

Đối với bụi và khí thải do phƣơng tiện vận chuyển, giao thông ra vào công ty để 

giảm thiểu tối đa các tác động công ty đã tiến hành phun nƣớc rửa các tuyến đƣờng nội 

bộ đặc biệt là các khu vực có nhiều xe lƣu thông.  

Phƣơng tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn lƣu hành về chất lƣợng khí thải, 

không sử dụng xe quá cũ để vận chuyển, giảm phát thải bụi và các khí độc hại nhƣ 

SO2, NOx, CO,... 

Không chở vƣợt trọng tải quy định; giảm lƣu lƣợng vận tải từ 22h đến 6h để 

không ảnh hƣởng đến khu vực xung quanh. 

Có chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên liệu, sản phẩm đi tiêu thụ hợp lý để 

tránh hiện tƣợng tắc nghẽn giao thông tại tuyến đƣờng ra vào Nhà máy. Do đó nhà 

máy phải quy định khoảng cách tối thiểu giữa các xe là 50m. 

Tất cả các phƣơng tiện vận tải tham gia vận chuyển đều đƣợc kiểm tra định kỳ 

đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền về mức độ an toàn môi trƣờng 

mới đƣợc phép hoạt động. 

Bê tông hóa các tuyến đƣờng chính trong khu vực nhà máy để hạn chế mức độ 

phát sinh bụi. 
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Không cho xe nổ máy khi tham gia thông, nhận hàng. 

Xe chở đúng trọng tải quy định, sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động cơ 

và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lƣu thông. 

Trang bị khẩu trang, găng tay, kính mắt,... cho những ngƣời làm việc khu vực có 

khả năng phát sinh ô nhiễm không khí. 

Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì phƣơng tiện vận chuyển đảm bảo kỹ thuật tốt. 

Các phƣơng tiện phải đảm bảo các điều kiện lƣu hành, trong thời hạn cho phép 

theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

2.3. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Máy phát điện dự phòng chỉ hoạt động trong trƣờng hợp mất điện lƣới. Nồng 

độ khí thải của máy phát điện không có các thông số gây ô nhiễm vƣợt quá giá trị giới 

hạn cho phép và máy phát điện hoạt động không thƣờng xuyên nên những tác động 

đến môi trƣờng không lớn. 

Tuy nhiên, Chủ cơ sở cũng áp dụng một số biện pháp sau để hạn chế tác động 

của khí thải máy phát điện đến môi trƣờng: Máy phát điện sử dụng là máy mới, có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn môi trƣờng đối với khí thải, tiếng ồn theo 

tiêu chuẩn Việt Nam. Sử dụng nhiên liệu chạy máy phát điện có hàm lƣợng lƣu huỳnh 

thấp nhằm giảm thiểu các chất gây ô nhiễm trong khí thải. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy phát điện để đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. 

- Bố trí máy phát điện tại nhà phân phối điện riêng rẽ với khu vực điều hành  

- Hạn chế tiếng ồn và độ rung bằng cách xây bệ bê tông cố định khoảng 0,3m – 

0,5m, xung quanh đƣợc bao bọc bởi tƣờng cách âm. 

2.4. Mùi hôi từ khu tập kết rác 

Khu tập kết rác đƣợc bố trí tách biệt với khu nhà xƣởng sản xuất, khu văn phòng, 

khu nhà ăn. Các kho chứa rác thải có tƣờng bao, mái che. Chất thải sinh hoạt phát sinh 

đƣợc chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý hàng ngày.  

Khu vực lƣu chứa chất thải sinh hoạt: Kho chứa đƣợc bố trí có kết cấu tƣờng bao 

bằng gạch đặc, trát vữa xi măng; chất thải sinh hoạt đƣợc lƣu chứa trong các thùng chứa 

có lắp đậy kín. Hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, vận chuyển chất 

thải sinh hoạt 2 ngày/lần nên quá trình phân hủy kỵ khí hầu nhƣ không diễn ra. Hơn nữa, 

khu vực lƣu chứa chất thải đƣợc bố trí tách biệt với nhà xƣởng sản xuất nên tác động do 

mùi của khu vực lƣu chứa chất thải đến hoạt động của cán bộ công nhân viên là không 

có. 

2.5. Mùi từ khu nhà bếp và nhà ăn 
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Công ty lắp đặt hệ thống chụp hút khói nhà bếp. Cấu tạo hệ thống chụp hút khói 

và mùi nhà bếp gồm: Phễu chụp thu khói, đƣờng ống dẫn khói bằng inox, quạt hút 

khói (Tất cả đƣợc bố trí trong 1 thiết bị tên gọi là máy hút mùi công nghiệp). Vận tốc 

của máy hút mùi công nghiệp đạt từ 0,2 -> 0,4 m/s, công suất hút 1Hp tƣơng đƣơng 

1200 m
3
/h. Trong quá trình khói thải đƣợc thu hút vào hệ thống, hơi dầu mỡ trong khói 

thải sẽ đọng lại tai phễu chụp thu khói, phần khói thoát ra ngoài chủ yếu là hơi nƣớc và 

một phần hơi dầu mỡ không đáng kể. 

Vệ sinh trung bình 1 lần/tuần bộ phận phễu chụp thu khói nhà bếp nhằm loại bỏ 

hơi dầu mỡ lắng đọng, đảm bảo hoạt động của hệ thống thu hút khói thải nhà bếp. 

3. Công trình xử lý, thu gom chất thải rắn thông thƣờng 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

* Thành phần, tải lượng phát sinh 

- Căn cứ vào nhu cầu phát sinh chất thải sinh hoạt thực tế của 100 cán bộ công 

nhân viên khoảng 50kg/ngày. Với thành phần chủ yếu là bao bì nilon, hộp đựng thức 

ăn, đồ uống bằng nhựa, thủy tinh... giấy và các loại phế thải phục vụ văn phòng. 

- Ngoài ra còn có bùn từ hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 10 m
3
/ngày.đêm với 

khối lƣợng phát sinh khoảng 40kg/tháng. 

* Biện pháp thu gom, xử lý 

- Chất thải từ hoạt động nấu ăn của nhà bếp đƣợc nhân viên nhà ăn thu gom tận 

dụng làm thƣucs ăn cho vật nuôi, còn những chất thải không tận dụng đƣợc từ nhà ăn 

và chất thải từ khu vực văn phòng, nhà xƣởng sẽ vận chuyển về lƣu chứa tại kho chứa 

CTSH của nhà máy. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

+ CTR sinh hoạt đƣợc thu gom tập kết lại vào 2 thùng bằng nhựa có nắp đậy 

chứa dung tích 50 lít đặt tại khu vực nhà ăn và 10 thùng bằng nhựa có nắp đậy chứa 

dung tích 12 lít để chứa chất thải sinh hoạt đặt tại vị trí nhà xƣởng, nhà văn phòng. 

+ Sau đó cuối buổi chiều, nhân viên vệ sinh của công ty sẽ thu gom rác từ các 

thùng chứa đƣa về 02 thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy dung tích 100l đặt tại khu 

vực kho chứa CTSH. 

+ Đối với chất thải có khả năng tái chế sẽ đƣợc phân loại và bán cho đơn vị thu 

mua phế liệu trên địa bàn. 

+ Công ty bố trí đã xây dựng kho chứa tập kết rác thải sinh hoạt có diện tích 

15m
2
. Kho chứa có nền đổ bê tông, tƣờng xây gạch chỉ đặt trát vữa xi măng, cao 4,8m, 

mái lợp tôn. 

- Công ty đang hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt với 

Công ty cổ phần môi trƣờng Thuận Thành, số hợp đồng 20230116/HĐXL ngày 

20/4/2023 vận chuyển chất thải sinh hoạt đi xử lý theo quy định chức năng để thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo đúng quy định với tần suất vận chuyển 2 

ngày/lần. 
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- Ngoài ra, chủ cơ sở cũng sẽ trang bị thùng rác đựng chất thải sinh hoạt đặt tại 

vị trí thích hợp bên ngoài nhà xƣởng để công nhân bỏ chất thải, đảm bảo không gây ô 

nhiễm môi trƣờng. 

- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung, bể tự hoại 

công ty sẽ thuê đơn vị có chắc năng đến hút cặn, xử lý định kỳ 06 tháng/lần. 

Quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt chung nhƣ sau: 

 
Hình  8. Sơ đồ quy trình thu gom CTR sinh hoạt đang hoạt động 

3.2. Công trình, biện pháp lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp: 

* Thành phần, tải lượng phát sinh 

Bảng 3. 6: Bảng tổng hợp chất thải sản xuất của cơ sở 

TT Loại chất thải Đơn vị Khối lƣợng 

1 Tro Tấn/năm 21 

2 Bao dứa Tấn/năm 1,5 

3 Bao bì nilon  
Tấn/năm 

1,2 

4 Palet cũ hỏng 
Tấn/năm 

2,5 

Tổng Tấn/năm 26,2 

* Biện pháp thu gom, lưu chứa 

- Đặt các thùng chứa dung tích 100 lít tại khu vực sản xuất, phân loại chất thải 

rắn sản xuất ngay tại vị trí phát sinh. 

- Bao dứa hỏng, tái sử dụng… công ty tập kết lƣu chứa tại kho chứa chất thải 

sản xuất diện tích 30m
2
. Sau đó sẽ bán lại cho đơn vị cung cấp bao dứa của nhà máy 

để họ tái sử dụng, tần suất thu gom khoảng 02 lần/tháng. 

Rác sinh hoạt Quét dọn, vệ sinh 
Các thùng chứa  

Kho chứa 15m
2
 

Công ty thuê đơn vị có 

chức năng vận chuyển 

Chất thải tái 

chế, tái sử dụng 
Chất thải không tái 

chế, không sử dụng 

Đơn vị thu gom 

tái chế 
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-  Tại cơ sở bố trí kho chứa chất thải sản xuất diện tích 30 m
2 

, kho chứa nằm 

trong nhà xƣởng có nền đổ bê tông, tƣờng quây tấm Panel, có cửa khoá kín. Trong kho 

bố trí các thùng chứa, bao chứa chuyên dụng đựng chất thải sản xuất, cụ thể: 

+ Đối với tro sẽ đƣợc lƣu chứ trong các bao tải buộc kín sau đó xếp gọn vào 1 

góc kho chứa. 

+ Đối với palet gỗ hỏng đƣợc xếp gọn trong kho; 

+ Đối với bao bì nilon sẽ đƣợc lƣu chứa trong 2 thùng chứa chuyên dụng bằng 

nhựa dung tích 200 lít. 

- Bên cạnh việc thực hiện các biện phân loại, thu gom từng loại chất thải rắn 

phát sinh trong từng phân xƣởng, chủ cơ sở thực hiện các biện pháp sau: 

  - Thực hiện tiết kiệm, hạn chế tối đa sự phát sinh các loại chất thải. 

  - Trang thiết bị bảo hộ lao động của công nhân nhƣ quần áo gang tay hƣ hỏng 

đƣợc tập trung và sử dụng làm giẻ lau máy.  

+ Mô hình thu gom, lƣu giữ rác thải đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với bùn thải từ quá trình nạo vét: Bùn thải từ hệ thống hố ga, cống thoát 

nƣớc, bể tự hoại định kỳ nạo vét và đƣợc công ty thuê đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển. thời gian nạo vét định kỳ 6 tháng/lần, thời gian vận chuyển bùn thải đƣợc 

thực hiện cùng với quá trình nạo vét.  

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

- Nguồn, tải lƣợng phát sinh: 

Bảng 3. 7: Bảng tổng hợp chất thải nguy hại của cơ sở 

Công ty thuê đơn vị có chức thu gom, vận 

chuyển 

Chất thải sản xuất 

Kho chứa chất thải 

 

Chất thải tái chế, tái sử 

dụng 

Chất thải không tái chế, không 

sử dụng 

Tận dụng làm nguyên liệu 

sản xuất trong nhà máy 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Nhà máy sản xuất thức ăn cho 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản" 

             

Chủ cơ sở: Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        62  

STT Tên 
Trạng 

thái 

Khối lƣợng 

(Kg/năm) 

Mã CTNH 

1 
Găng tay, giẻ lau, chất hấp thụ, vật 

liệu lọc nhiễm thành phần nguy hại 
Rắn 85 18 02 01 

2 Hộp mực in hỏng Rắn 20 08 02 04 

3 Dầu thải Lỏng 50 17 02 03 

4 Bao bì thải cứng bằng kim loại Rắn 120 18 01 02 

5 Bao bì thải cứng bằng nhựa Rắn 15 18 01 03 

6 Bóng đèn huỳnh quang hỏng Rắn 10 16 01 06 

7 Cặn bùn bể nƣớc hấp thụ  Lỏng 45 19 10 02 

Tổng   345 kg/năm  

* Biện pháp thu gom, lưu chứa: 

Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại theo 

thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại. Toàn 

bộ lƣợng CTNH phát sinh tại đƣợc công nhân thu gom vào kho chất thải nguy hại. 

Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp sau: 

+ Toàn bộ lƣợng CTNH phát sinh tại Công ty đƣợc thu gom để đúng vào nơi 

quy định.  

+ Mỗi loại chất thải phát sinh, công nhân thu gom đựng vào một thùng chứa 

riêng, có nắp đậy, lƣu giữ tại khu vực chứa CTNH riêng theo quy định, đảm bảo không 

gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

+ Chất thải nguy hại đảm bảo đƣợc phân loại ngay tại nguồn phát sinh và đƣợc 

lƣu giữ riêng theo quy định không đƣợc để lẫn các loại CTNH, dán nhãn, ghi các 

thông tin cần thiết theo quy định. 

+ Toàn bộ lƣợng CTNH dạng rắn nhƣ giẻ lau, găng tay chứa thành phần nguy 

hại; hộp mực in thải; bóng đèn huỳnh quang hỏng đƣợc thu gom vào 03 thùng chứa 

chất thải nguy hại riêng biệt dung tích 100 lít/thùng đặt trong kho chứa CTNH.  

+ Đối với chất thải nguy hại dạng lỏng là dầu thải, cặn bùn thải bể nƣớc hấp thụ 

đƣợc thu gom vào 02 phuy chứa dung tích 100 lít đặt trong kho chứa CTNH. 

+ Đối với bao bì thải cứng bằng kim loại và bao bì thải cứng bằng nhựa sẽ đƣợc 

xếp gọn vào một khu trong khu vực kho chứa chất thải nguy hại. 

+ Kho chứa thiết kế với diện tích 12 m
2
 có biển cảnh báo CTNH, nền bê tông, 

có mái che, thiết kế hệ thống thông gió, bố trí cát chống tràn đổ hóa chất....  

+ Công ty đang hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với 

Công ty cổ phần môi trƣờng Thuận Thành, số hợp đồng 20230115/HĐXL ngày 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Nhà máy sản xuất thức ăn cho 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản" 

             

Chủ cơ sở: Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        63  

20/4/2023, định kỳ đến vận chuyển đi xử lý theo quy định hiện hành với tần suất 

khoảng 6 tháng/lần. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 

5.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

+ Thực hiện kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ, tiến hành khắc phục khi máy có hiện 

tƣợng lỗi; các thiết bị không sử dụng đƣợc tắt giảm thiểu tác động cộng hƣởng giữa 

các thiết bị. 

+ Trang bị nút tai cho công nhân, ngƣời lao động khi làm việc trong môi trƣờng 

có tiếng ồn lớn. 

+ Trang bị bảo bộ lao động cho công nhân làm việc tại các xƣởng sản xuất; có chế 

độ cho những vị trí việc làm chịu ảnh hƣởng lớn của hoạt động sản xuất theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành; tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho cán bộ, công nhân. 

5.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung 

+ Lắp đệm cao su chống rung cho các máy móc, thiết bị có độ rung cao. 

+ Thực hiện kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ, tiến hành khắc phục khi máy có hiện 

tƣợng lỗi; các thiết bị không sử dụng đƣợc tắt giảm thiểu tác động cộng hƣởng giữa 

các thiết bị. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng  

6.1. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

Trong giai đoạn vận hành của cơ sở, chủ cơ sở triển khai thực hiện tốt các quy định 

của Pháp luật lao động về an toàn - vệ sinh lao động để đảm bảo an toàn - vệ sinh lao 

động cho ngƣời lao động, phòng tránh tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, cụ thể nhƣ: 

- Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định tại 

các Điều 36, 37, 38 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số 

Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, 

kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định tại các Điều: 76, 78 Luật An toàn, vệ sinh 

lao động. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 nhóm đối tƣợng theo 

quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện 

an toàn lao động và quan trắc môi trƣờng lao động. 

 - Kiểm tra sức khỏe của ngƣời lao động định kỳ 1 lần/năm cho ngƣời lao động 

làm việc bình thƣờng và 6 tháng/lần đối với lao động làm việc nặng nhọc, độc hại và 

nguy hiểm. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết các trang phục này bao gồm quần áo bảo 

hộ lao động, mũ, găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt cho công nhân tại nhà xƣởng sản xuất. 

Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động. 
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- Xây dựng và niêm yết nội quy, quy trình vận hành an toàn tại nơi làm việc đối 

với các loại máy, thiết bị có nguy cơ gây mất an toàn lao động. 

- Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy móc vật tƣ các chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trƣớc khi đƣa vào sử dụng, đăng 

ký sử dụng và kiểm định kỹ thuật định kỳ theo quy định. 

- Định kỳ đo, kiểm tra môi trƣờng lao động. 

- Phổ biến các tài liệu hƣớng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. Các thiết bị 

máy móc phải đƣợc kiểm tra định kỳ. 

- Áp dụng biện pháp nối đất thiết bị kết hợp với tự động cắt nguồn cung cấp bằng 

thiết bị bảo vệ đối với các bộ phận có tính dẫn điện để hở thiết bị điện, khung kim loại 

của bảng điện và bảng điều khiển, vỏ kim loại của các máy điện di động và cầm tay 

theo quy định tại tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9358-2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết 

bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung. 

- Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống nối đất 

cho các thiết bị điện theo quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 9358:2012. Lắp đặt hệ thống 

nối đất cho các thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung và theo quy 

định tại Quy phạm trang bị điện - Phần 1. Quy định chung ký hiệu TCN - 11 - 18 - 2016. 

- Có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã, điện 

giật. 

- Thƣờng xuyên có những đợt tập huấn về an toàn lao động cho cán bộ công 

nhân viên và coi đây là một trong những nhiệm vụ của Công ty. 

- Thƣờng xuyên khám bệnh định kỳ cho tất cả công nhân lao động trực tiếp. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng, tu sửa máy móc thiết bị, nhà xƣởng, nhà kho theo 

tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động. 

- Xây dựng nội quy về an toàn và bảo hộ lao động đối với tất cả các hoạt động ở 

xƣởng sản xuất cũng nhƣ trong các khu vực của Nhà máy. 

6.2. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

- Cán bộ, công nhân viên của nhà máy phải chấp hành nghiêm Luật an toàn giao 

thông đƣờng bộ. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn cho các cán bộng công nhân viên 

làm việc trong nhà máy về an toàn giao thông đƣờng bộ. 

- Thƣờng xuyên duy tu, bảo dƣỡng các phƣơng tiện, máy móc tham gia giao 

thông để tránh những tai nạn giao thông khi tham gia trên đƣờng. 

- Các loại xe vận tải phải thƣờng xuyên kiểm tra, kiểm định tại các Trung tâm 

Nhà nƣớc, tuân thủ các nội quy, quy chế vận tải - Tuyệt đối không sử dụng lái xe chƣa 

qua đào tạo, chƣa có kinh nghiệm vận tải. 
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- Nghiêm cấm cùng các loại xe vận tải chở ngƣời đi đến nơi làm việc hoặc về nơi 

nghỉ và cấm chở ngƣời trên thùng xe trong khi hoạt động. 

- Cấm ngƣời ngồi trên mui xe hoặc đứng bám sát vào thành xe. 

- Cấm ngƣời lên xuống xe khi xe chƣa dừng hẳn. 

Để giảm thiểu tác động do việc gia tăng lƣu lƣợng phƣơng tiện giao thông và 

đảm bảo an toàn cho ngƣời tham gia giao thông. Chủ cơ sở sẽ ƣu tiên tuyển dụng lao 

động địa phƣơng xung quanh cơ sở có điều kiện đi làm bằng xe đạp hoặc các phƣơng 

tiện công cộng sẽ giảm thiểu đáng kể lƣợng phƣơng tiện cá nhân góp phần giảm thiểu 

áp lực lên giao thông khu vực và ô nhiễm môi trƣờng xung quanh. Tuyên truyền nâng 

cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi tham gia giao thông cho các cán 

bộ, công nhân viên Công ty (không chở 3, 4 ngƣời, đội mũ bảo hiểm, bật tín hiệu xin 

đƣờng khi chuyên hƣớng đặc biệt tại các nút giao thông). 

6.3. Biện pháp đảm bảo phòng chống cháy nổ (PCCC) 

Công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ đƣợc thực hiện nghiêm túc theo đúng pháp 

Lệnh PCCC. Các hạng mục công trình đƣợc thiết kế, xây dựng đảm bảo tuyệt đối 

những điều kiện phòng cháy chữa cháy nhƣ: 

- Khoảng cách giữa các khối nhà đảm bảo đủ điều kiện cho ngƣời ở và phƣơng 

tiện di chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng 

theo tiêu chuẩn phòng cháy đối với công trình công nghiệp. 

- Các họng lấy nƣớc cứu hỏa bố trí theo đƣờng cấp nƣớc cứ 60 - 80m lại có 1 trụ 

đảm bảo chất lƣợng nƣớc cấp chữa cháy Q = 10 l/s có một đám cháy theo TCVN 

2662-1995. 

- Bố trí các dụng cụ chữa cháy nhƣ bình CO2, bình bột, hệ thống ống cấp nƣớc... 

trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác thuận lợi. 

- Có đầy đủ phƣơng án, lực lƣợng phòng chống cháy nổ hoạt động hiệu quả, 

đƣợc tập luyện định kỳ. Có đầy đủ nội quy, tiêu lệnh dụng cụ, các phƣơng tiện phòng 

cháy chữa cháy, các dụng cụ phƣơng tiện phải đảm bảo chất lƣợng.  

* Giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy 

Trong quá trình xây dựng, tuân thủ quy định tiêu chuẩn hiện hành: TCVN 

2622:1995 - Phòng chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. 

+ Cách ly hoàn toàn các nguồn dễ gây cháy nổ, lan truyền cháy; 

+ Bố trí các bình bột chữa cháy tại nhà xƣởng, các tủ điện và khu vực văn phòng 

làm việc; 

* Giải pháp kỹ thuật chống sét công trình  

Hệ thống nối đất đc lắp đặt đảm bảo theo tiêu chuẩn, định kỳ kiểm tra và đo điện 

trở hằng năm. 

6.4. Biện pháp phòng ngừa sự cố ngập úng 
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Trong mùa mƣa lũ chủ cơ sở phối hợp với Ban lãnh đạo KCN Quang Châu, với 

địa phƣơng, có lực lƣợng thƣờng trực phòng chống lũ lụt trong mùa mƣa bão. 

- Thƣờng xuyên nạo vét kiểm tra và nạo vét hệ thống thoát nƣớc, kênh mƣơng 

dọc khu vực nhà máy để đảm bảo thoát nƣớc tốt. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành sơ tán, di chuyển các loại nguyên 

vật liệu, dầu mỡ, thiết bị đến nơi an toàn theo khuyến cáo hoặc quy định của cấp có 

thẩm quyền để ngăn ngừa phát tán dầu mỡ, nguyên vật liệu ra môi trƣờng xung quanh; 

- Ngắt toàn bộ hệ thống điện; 

- Sau khi nƣớc rút tiến hành kiểm tra, bảo dƣỡng và thay thế các thiết bị máy 

móc bị hƣ hỏng. 

6.5. Biện pháp phòng ngừa sự cố khu vực nhà bếp - an toàn vệ sinh thực phẩm 

Các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra sẽ gây ra rất nhiều tác động bất 

lợi đến hoạt động của nhà máy. Chủ cơ sở rất quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh 

thực phẩm. Một số biện pháp phòng chống sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong 

quá trình hoạt động nhƣ sau: 

- Lập nội quy quy định về hoạt động quản lý thực phẩm, chế biến thức ăn, nƣớc 

uống và phổ biến đến từng nhân viên trong nhà máy.  

- Đảm bảo độ sạch trong quá trình chế biến thức ăn. 

- Các loại thực phẩm sử dụng cho chế biến tại nhà máy phải đảm bảo tƣơi sống, 

sạch sẽ. 

- Chỉ sử dụng loại thực phẩm còn hạn sử dụng. 

- Thực phẩm sử dụng cho chế biến có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận 

của các cơ quan chức năng. 

- Thực phẩm sử dụng trong chế biến đảm bảo không chứa các mầm bệnh, độc tố 

hóa chất bảo vệ thực vật... 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức cán bộ công nhân viên làm việc trong nhà máy 

về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm. 

Cung cấp, phổ biến các địa chỉ liên hệ trong trƣờng hợp khẩn cấp: Bệnh viện, 

công an, PCCC. 

- Phổ biến các tài liệu hƣớng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. 

- Lựa chọn đầu bếp có tay nghề cao. 

- Định kỳ kiểm nghiệm, giám sát nguồn nƣớc sử dụng để sản xuất, chế biến thực 

phẩm. 

Chủ cơ sở tổ chức cho cán bộ tham gia học các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn 

thực phẩm do tỉnh và Ban quản lý KCN tổ chức. 

- Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nƣớc về an toàn 

thực phẩm (Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010). 

Đồng thời, chịu trách nhiệm nếu sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra. 
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- Có đầy đủ phƣơng án, lực lƣợng phòng chống cháy nổ trong khu vực nhà bếp. 

6.6. Biện pháp giảm thiểu sự cố bình khí nén 

- Bố trí nơi đặt máy nén khí rộng rãi và đủ sáng để vận hành và bảo dƣỡng, cách 

tƣờng bao quanh và trần ít nhất là 1,2 mét.  

- Môi trƣờng không đƣợc quá nóng (<40
o
C) và bụi, máy cần có quạt làm mát với 

lƣu lƣợng lớn hơn lƣu lƣợng của quạt máy nén. 

- Bố trí nhân viên vận hành máy nén khí có tay nghề, có khả năng xử lý các tình 

huống liên quan đến máy nén khí. Chỉ bố trí ngƣời đã qua đào tạo tay nghề, đƣợc huấn 

luyện và có thẻ an toàn lao động vận hành máy nén khí; 

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy nén khí có áp 

suất làm việc cao hơn 0,7bar và khai báo với Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Giang 

trƣớc khi đƣa các thiết bị trên vào sử dụng; 

- Quản lý sử dụng an toàn máy nén khí theo đúng quy định tại TCVN 6155:1996 

Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa; 

- Máy nén khí đƣợc đặt trong phòng riêng biệt, không gần khu vực tập trung 

đông ngƣời theo đúng quy định tại TCVN 6155:1995 Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ 

thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa; 

- Không sử dụng máy vƣợt công suất 

- Thƣờng xuyên bảo trì máy. 

* Bình khí nén nếu sử dụng không đúng quy cách rất dễ gây tai nạn, vì vậy trong 

khi sử dụng phải tuyệt đối tuân thủ các nội quy an toàn sau: 

Các bình trƣớc khi đƣa vào sử dụng phải đƣợc kiểm định KTAT, đăng ký sử 

dụng theo quy định. Ngƣời sử dụng thiết bị phải giao trách nhiệm quản lý bình khí nén 

cho cán bộ quản lý thiết bị bằng văn bản. 

Việc vận hành các bình chỉ đƣợc giao cho những ngƣời từ 18 tuổi trở lên, có đủ 

sức khỏe, đã đƣợc huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn, quy 

trình KTAT vận hành thiết bị chịu áp lực và phải đƣợc ngƣời sử dụng lao động giao 

trách nhiệm bằng văn bản. 

Trên bình khí nén phải có đủ các thiết bị an toàn sau: 

- Van an toàn: lắp đúng theo thiết kế. Không cho phép làm giảm diện tích lỗ 

thoát hơi của van an toàn. 

- Áp kế: mỗi bình phải trang bị một áp kế có thang đo phù hợp, áp kế phải đƣợc 

kiểm định và niêm chì hàng năm. 

- Bình khí nén phải đặt xa nguồn nhiệt ít nhất 5 mét, không đặt ở những nơi dễ 

cháy, nổ. 

- Không cho phép đặt trong hoặc gần kề những nhà có ngƣời ở, những công trình 

công cộng hoặc công trình sinh hoạt: 
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- Các bình có chứa các môi chất không ăn mòn, độc hoặc cháy nổ có tích số PV > 

10.000 (P tính bằng Kg/cm2, V tính bằng lít) 

- Các bình có chứa môi chất ăn mòn, độc hoặc cháy nổ có PV > 500. 

- Đối với bình chứa không khí nén di động: Không đƣợc tự ý dời chỗ đặt máy và 

sử dụng máy vào mục đích khác mà không đƣợc sự đồng ý của ngƣời quản lý thiết bị. 

Trƣớc khi di chuyển bình phải cắt nguồn điện và xả hết áp suất trong bình. 

* Quy trình vận hành máy nén khí: 

- Trƣớc khi vận hành máy nén khí: 

Trƣớc khi ngƣời dùng tiến hành khởi động máy nén khí, phải kiểm tra toàn bộ 

các phụ tùng kèm theo nhƣ áp kế, van kế, van an toàn và tiến hành xả nƣớc đọng trong 

bình. Kiểm tra hộp bao che dây curoa, dây tiếp đất động cơ, mức dầu bôi trơn máy nén 

ở mức cho phép. 

- Vận hành máy nén khí: 

Để vận hành máy an toàn, ngƣời vận hành cần làm theo trình tự: đóng cầu dao 

điện, ấn nút khởi động máy, chú ý các biểu hiện bất thƣờng trong quá trình chạy máy. 

Trong một ca làm việc cần kiểm tra cƣỡng chế sự hoạt động của van an toàn tối 

thiểu một lần và chú ý sự hoạt động của rơle theo đúng vị trí chỉ định, không vận hành 

máy nén khí quá thông số quy định của các nhà sản xuất. 

Trong quá trình vận hành máy nén khí, cần lƣu ý: 

+ Dừng máy ngay lập tức khi phát hiện có âm thanh bất thƣờng. 

+ Không đƣợc nới lỏng ống dẫn, không mở bulong và ốc hoặc đóng các van khí 

có áp suất. 

+ Làm đầy dầu trở lại nếu mức dầu thấp hơn so với quy định. 

+ Khi vận hành phải đảm bảo máy phù hợp với những thay đổi nhƣ: áp suất, hệ 

thống áp suất, hệ thống nhiệt độ, áp suất từng phần khác nhau, mức dầu và thời gian 

hoạt động. 

- Kết thúc quy trình vận hành: 

Sau khi sử dụng máy xong, ngắt cầu dao điện và vệ sinh máy sạch sẽ đồng thời 

ghi chép các thông số vận hành và diễn biến kỹ thuật vào sổ nhật ký vận hành. Khi 

không sử dụng máy bơm khí nén thì việc giữ gìn và bảo dƣỡng máy đóng vai trò vô 

cùng quan trọng, đặc biệt là lƣợng dầu bôi trơn. Vì nó là yếu tố thiết yếu ảnh hƣởng tới 

hiệu suất và hoạt động của máy nén trục vít. Nếu dầu thiếu sẽ gây ra một vài hƣ hỏng 

của máy nén, đặc biệt là khi ít sử dụng. 

* Kiểm tra bình khí nén khi đang hoạt động: 

- Ngƣời trực tiếp vận hành bình phải thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động 

của bình, sự hoạt động của các dụng cụ kiểm tra đo lƣờng: áp kế, van an toàn, rơ le 

khống chế áp suất. Vận hành bình một các an toàn theo đúng quy trình của đơn vị. 
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- Vào đầu ca vận hành, khi áp suất trong bình đạt 0,5 (1kg/cm2, công nhân vận 

hành cần kéo nhẹ van an toàn để thông van an toàn và mở van xả đáy để xả nƣớc 

ngƣng hoặc dầu đọng lại dƣới đáy bình. Sau mỗi ca làm việc phải xả các chất cáu cặn 

và nƣớc đọng ở trong bình. 

Xả ngƣng cho máy nén khí: Là công đoạn xả lƣợng nƣớc đƣợc ngƣng tụ lại trong 

quá trình nén và tạo khí. Có hai phƣơng pháp xả ngƣng thông dụng đó là: xả tự động 

và xả bằng tay. Thời gian thực hiện xả ngƣng cho máy nén khí  tùy thuộc vào từng 

điều kiện môi trƣờng làm việc và công suất hoạt động của máy. 

+ Trong điều kiện môi trƣờng có độ ẩm cao thì khí đi vào bên trong máy sẽ mang 

theo lƣợng nƣớc tỉ lệ với độ ẩm bên ngoài, do đó thời gian thực hiện xả lâu. 

+  Với những điều kiện làm việc bình thƣờng thì cứ khoảng 20 phút ngƣời điều 

khiển sẽ tiến hành xả nƣớc một lần, thời gian xả tùy vào lƣợng nƣớc ngƣng tụ, thông 

thƣờng là từ khoảng 20 - 30s. 

+ Còn riêng với những máy nén khí lâu ngày không thực hiện xả thì tốt nhất nên 

xả cho đến khí đảm bảo cạn và hết sạch lƣợng nƣớc trong bình chứa. 

Tác dụng của việc xả ngƣng cho máy nén khí: Giúp loại bỏ hoàn toàn lƣợng 

nƣớc thừa trong máy, nếu không đƣợc xả ngƣng đúng định kỳ và thƣờng xuyên, thiết 

bị có thể gặp phải một số sự cố sau đây: 

+ Nƣớc ở bên trong máy lâu khiến cho các bộ phận bên trong bị gỉ sét, làm hỏng 

vòng bi của bộ đầu nén. 

+ Nƣớc bốc hơi theo dòng khí đến các thiết bị và dụng cụ sử dụng khí, gây ảnh 

hƣởng không tốt đến chất lƣợng công việc, đặc biệt là những việc cần độ khó cao nhƣ 

dây chuyền  sản xuất, sản xuất linh kiện điện tử, vải vóc 

- Định kỳ rửa sạch lƣới lọc gió của máy nén ít nhất hai tháng một lần để đề 

phòng bụi và tạp chất lọt vào theo đƣờng hút vào máy. 

* Quy trình bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí: 

+ Quy trình kiểm tra máy nén khí hàng ngày: 

- Kiểm tra mức dầu máy nén khí 

- Xả bình tách khí 

- Kiểm tra tổng thể rò rỉ của đƣờng ống dẫn dầu và khí nén 

- Kiểm tra rò rỉ của dầu máy, nƣớc, nhiên liệu và khí nén 

- Kiểm tra hoạt động của các đèn báo trên máy nén khí  

- Kiểm tra hoạt động của van an toàn của máy nén diesel 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 250 giờ: Vệ sinh làm sạch hoặc thay thế lọc khí 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 300 giờ: 

- Thay dầu máy nén khí 

- Thay phin lọc dầu máy nén khí di động 
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+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 500 giờ: 

- Thay dầu cho máy nén khí  

- Thay phin lọc dầu máy nén 

- Kiểm tra và thay gioăng/phốt chặn máy/bộ phận 

- Làm sạch các bộ phận tiết lƣu khí nén orfice 

- Làm sạch và thay bộ lọc khí đầu vào 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 1000 giờ: 

- Làm sạch bên ngoài hệ thống làm mát dầu máy nén khí 

- Làm sạch phần bên ngoài của đầu ra ống xả khí thải 

- Bôi trơn các lò xo, máy nén 

- Thay màng chắn điều chỉnh áp lực 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 2000 giờ: 

- Thay bộ phận tách dầu cho máy nén khí 

- Thay các ống dẫn bằng nylon 

- Thay ống xả khí thải 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 3000 giờ: 

- Thay màng chắn điều chỉnh bộ nạp 

- Thay các ống cao su 

- Kiểm tra màng chắn của van tự động 

- Làm sạch van bƣớm (không phải bộ nạp) 

- Thay màng chắn của van hút chân không 

- Thay vòng đệm cao su của van hút chân không cho máy nén khí 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 6000 giờ: 

- Thay vòng đệm cao su của van kiểm soát áp suất 

- Kiểm tra và thay gioăng/phốt chặn máy/bộ phận 

- Thay khớp nối cao su 

* Các điều cấm: 

- Hàn, sửa chữa các bộ phận chịu áp lực của bình trong khi bình đang còn áp suất. 

- Chèn hãm, thêm vật nặng hoặc dùng bất cứ biện pháp gì thêm tải trọng của van 

an toàn khi bình đang hoạt động. 

- Sử dụng bình vƣợt quá thông số kỹ thuật do cơ quan kiểm định kỹ thuật an toàn 

cho phép đối với thiết bị. 

Cho máy vào hoạt động khi chƣa lắp nắp bao che curoa truyền động, khi van an 

toàn không hoàn hảo, khi áp kế và rơ le hoạt động không chính xác. 

* Ngừng sử dụng máy nén khí trong các trường hợp sau: 

- Khi áp suất trong bình tăng quá mức cho phép mặc dù các yêu cầu khác quy 

định trong quy trình vận hành bình đều bảo đảm. 
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- Khi các cơ cấu an toàn không hoàn hảo. 

- Khi phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực chính của bình có vết nứt, phồng, gỉ 

mòn đáng kể, xả hơi, nƣớc ở các mối nối, mối hàn, các miếng đệm bị xé,… 

- Khi xảy ra sự cháy đe dọa đến bình đang có áp suất. 

- Khi áp kế hƣ hỏng, không có khả năng xác định áp suất trong bình bằng một dụng 

cụ khác. Những trƣờng hợp khác theo quy định trong quy trình vận hành của đơn vị. 

6.7. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước 

thải 

* Biện pháp phòng ngừa 

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng và duy tu, thay thế các thiết bị hỏng hóc, đảm bảo thay thế 

và bảo dƣỡng các thiết bị vật liệu lọc, thiết bị xử lý để đảm bảo hiệu quả xử lý nƣớc thải. 

- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hƣớng dẫn của nhà sản xuất; không sử 

dụng các chất trong danh mục cấm của Việt Nam. 

- Kiểm tra hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải hàng ngày để có biện pháp phòng 

ngừa, bảo dƣỡng định kỳ, kịp thời xử lý sự cố. 

- Đảm bảo quy trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải theo đúng kỹ thuật, tuân 

thủ định mức hóa chất. 

- Luôn dự trữ và có phƣơng án thay thế các thiết bị có nguy cơ hỏng cao nhƣ: 

Máy bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác...để 

kịp thời thay thế khi hỏng hóc. 

- Ngoài ra, áp dụng các biện pháp phòng ngừa theo quy định tại Quyết định số 

146/QĐ-TTg, ngày 23/02/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia 

ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030. Cụ thể: 

+ Tăng cƣờng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ; trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm về dự báo, cảnh 

báo, ứng phó, khắc phục sự cố chất thải.  

+ Tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách vận 

hành hệ thống xử lý. 

+ Đầu tƣ mua sắm trang, thiết bị vật tƣ để nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng 

phó các sự cố 

* Biện pháp ứng phó 

- Phải dừng hoạt động hệ thống xử lý để sửa chữa, đề ra phƣơng án khắc phục, 

đồng thời báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

- Trong trƣờng hợp sự cố kỹ thuật, cần phải sửa chữa thiết bị máy móc của hệ 

thống và phải dừng hoạt động của hệ thống khắc phục sự cố trong vòng 1 ngày, thuê 
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đơn vị chức năng đến hút nƣớc thải đi xử lý. 

- Nƣớc thải qua hệ thống xử lý đƣợc đánh giá có thể gặp các sự cố một hoặc một 

số thông số ô nhiễm trong nƣớc thải sau xử lý chƣa đạt quy chuẩn cho phép (QCCP). 

Tùy theo thông số ô nhiễm nào vƣợt QCCP mà có sự kiểm tra, điều chỉnh cụ thể: 

+ Nếu pH quá thấp hoặc quá cao ngoài giới hạn QCCP thì tiến hành lấy mẫu tại  

bể chứa nƣớc thải sau xử lý, kiểm tra lại, điều chỉnh định mức hóa chất sử dụng cho 

đến khi kiểm tra mẫu đạt. 

+ Nếu thông số chất rắn lơ lửng vƣợt quy chuẩn cho phép, kiểm tra hiệu quả lắng 

của bể lắng. 

- Khi có sự cố vỡ bể phải có phƣơng án hạn chế phát tán nƣớc thải ra môi trƣờng 

bằng cách sử dụng các bao đất, bao cát, vật liệu thấm hút sẵn có tại hiện trƣờng hoặc 

sử dụng hệ thống bơm để hút toàn bộ nƣớc thải thu gom về bể chứa,… 

- Tƣơng tự đối với từng thông số sẽ đƣa ra các biện pháp khắc phục khác nhau. 

Trong trƣờng hợp sự cố phức tạp không thể tự xử lý cần liên hệ với bên lắp đặt, xây 

dựng hệ thống để xử lý.  

6.8. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí 

thải 

* Biện pháp phòng ngừa 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống đƣờng ống dẫn khí, các van dẫn 

khí, quạt hút...trong hệ thống xử lý khí thải, phát hiện sớm những nguyên nhân có thể 

dẫn đến sự cố để khắc phục kịp thời. 

- Tiến hành các biện pháp làm thông thoáng nhà xƣởng để tránh gây ảnh hƣởng 

đến công nhân khi sự cố xảy ra. 

- Có nhật ký ghi chép lại các sự cố xảy ra, biện pháp khắc phục và trình báo với 

cơ quan quản lý môi trƣờng có thẩm quyền tại địa phƣơng. 

- Đào tạo, nâng cao chuyên môn của công nhân vận hành hệ thống xử lý khí thải 

tại nhà máy, hạn chế những sai sót xảy ra có thể gây ra sự cố. 

* Biện pháp ứng phó 

- Khi phát hiện ra sự cố, lập tức báo cho nhân viên phụ trách an toàn tại nhà máy, 

đồng thời dừng hoạt động và báo cáo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

- Dừng mọi hoạt động sản xuất cho đến khi sự cố đƣợc khắc phục. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác:  

Không có 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng: 

* Theo nội dung ĐTM đã đƣợc phê duyệt:  
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Theo nội dung Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết đã đƣợc Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/1/2016 với công nghệ 

xử lý nƣớc thải là : Nƣớc thải  Bể tự hoại Bể lắng 45 m
3
 Hệ thống thu gom 

nuwocs thải KCN. Tuy nhiên, công nghệ xử lý không đảm bảo chất lƣợng nƣớc thải 

đầu ra do đó vào tháng 7/2023 chủ dự án đã tiến hành thi công 01 hệ thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt công suất 10 m
3
/ngày bằng công nghệ sinh học để xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B. 

* Mức độ tác động của sự thay đổi ảnh hƣởng đến môi trƣờng: 

Việc lắp đặt thêm 01 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 10 m
3
/ngày 

bằng công nghệ sinh học để xử lý nƣớc thải sinh hoạt đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột 

B sẽ cải thiện chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý của nhà máy. Do đó, sự thay đổi trên 

không có ảnh hƣởng tác động xấu đến môi trƣờng.  

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp:  

Không có 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 

phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học:  

Không có 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

Quy mô đầu tƣ của cơ sở: Sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, vật 

nuôi thuỷ sản: 240.000 tấn sản phẩm/năm. 

Do đó, theo điểm b, khoản 3, Điều 28 Luật bảo vệ môi trƣờng, cơ sở thuộc danh 

mục các dự án đầu tƣ nhóm II. Vì vậy, theo điểm C, khoản 4, Điều 40 Luật Bảo vệ 

môi trƣờng, cơ sở đề xuất thời hạn của Giấy phép là: 10 (mƣời) năm. 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

1.1. Nội dung cấp phép xả nƣớc thải 

Cơ sở không thuộc trƣờng hợp phải cấp phép xả nƣớc thải theo quy định tại 

khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, do: 

Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh đƣợc thu gom vào hệ thống xử lý nƣớc thải 

công suất 10 m
3
/ngày của cơ sở để xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B trƣớc khi đấu nối với hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của 

khu công nghiệp Quang Châu do Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc 

Giang (chủ đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp) xây dựng và 

quản lý vận hành để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, sau đó thải ra 

môi trƣờng (Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 03/HĐXLNT-QC ngày 

25/09/2013 giữa Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang và Công ty 

Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang), cơ sở không xả nƣớc thải trực tiếp ra 

môi trƣờng. 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý nƣớc thải 

 1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải  

a. Mạng lƣới thu gom nƣớc thải từ các nguồn phát sinh nƣớc thải để đƣa về trạm 

xử lý nƣớc thải: 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Chủ cơ sở đã xây dựng 2 bể tự hoại 3 ngăn có tổng dung 

tích 16,125m
3
 (trong đó 01 bể tự hoại khu vực nhà văn phòng có dung tích 6,75 m

3
 và 

01 bể tự hoại khu vực nhà xƣởng sản xuất có thể tích 9,375 m
3
) để xử lý sơ bộ nƣớc 

thải. Nƣớc thải sau đó sẽ theo đƣờng ống nhựa uPVC D200 dài khoảng 27m đƣa về hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 10 m
3
/ngày để tiếp tục xử lý. 

- Nƣớc thải nhà bếp: Chủ cơ sở đã đầu tƣ xây dựng bể tách dầu mỡ thể tích 4m
3
 

(2mx2mx1m) để xử lý sơ bộ nƣớc thải nhà bếp. Nƣớc thải nhà bếp sau khi xử lý sơ bộ 

qua bể tách dầu mỡ sẽ theo đƣờng ống nhựa PVC D200 dài khoảng 15m đấu nối với hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung của nhà máy công suất 10 m
3
/ngày để tiếp tục xử lý.  
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Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung đƣợc đƣa về 

hố ga kiểm tra của nhà máy. Từ hố ga này nƣớc thải theo đƣờng ống PVC D300, chiều 

dài 25m đấu nối ra hố ga G48 của hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN Quang Châu 

qua 01 điểm đấu nối. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nƣớc thải 

* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m
3
/ngày  

- Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải sinh 

hoạt (sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn)  Bể điều hoà  Bể thiếu khí  Bể 

hiếu khí Bể lắng sinh họcKhử trùng đƣờng ống  Hệ thống thoát nƣớc thải của 

cơ sở  Hệ thống thu gom nƣớc thải chung của KCN Quang Châu, huyện Việt Yên 

(Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối với 

hệ thống thu gom nước thải chung của KCN Quang Châu, huyện Việt Yên). 

- Công nghệ xử lý nƣớc thải: Công nghệ sinh học. 

- Công suất thiết kế: 10 m
3
/ngày  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng:  

+ Clorine dạng viên nén. Khối lƣợng sử dụng khoảng 3,0 kg/tháng. 

+ Dinh dƣỡng mật rỉ đƣờng. Khối lƣợng sử dụng khoảng 45kg/tháng. 

+ Chế phẩm Emic. Khối lƣợng sử dụng khoảng 6kg/lần/3 tháng. 

c. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử 

lý nƣớc thải  

c1. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa sự cố công trình xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt 

+ Vận hành trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt theo đúng quy trình kỹ thuật, có nhật 

ký vận hành, hàng ngày ghi chép đầy đủ các thông số vận hành nhƣ: lƣợng hóa chất sử 

dụng, tình trạng hoạt động của các thiết bị để có những khắc phục, sữa chữa và thay 

thế kịp thời khi có sự cố. Trong nhật ký phải ghi chép lại các sự cố xảy ra, biện pháp 

khắc phục và trình báo với cơ quan quản lý môi trƣờng có thẩm quyền. 

+ Nhân viên kỹ thuật vận hành trạm xử lý phải đƣợc tập huấn, đào tạo, nâng cao 

chuyên môn, thao tác đúng cách để hạn chế những sai sót có thể gây ra sự cố, luôn có 

mặt tại vị trí khi vận hành. 

+ Theo dõi thƣờng xuyên các thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị của trạm xử lý 

nƣớc thải khi vận hành, đặc biệt là các thiết bị điện. Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo 

dƣỡng đƣờng ống dẫn, bơm... thay thế các thiết bị hỏng hóc của trạm xử lý nƣớc thải, 

phát hiện sớm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố để khắc phục kịp thời, đảm 

bảo hiệu quả xử lý nƣớc thải. 
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+ Luôn dự trữ và có phƣơng án thay thế các thiết bị có nguy cơ hỏng cao (nhƣ: 

máy bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác...) 

để kịp thời thay thế khi hỏng hóc. 

+ Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hƣớng dẫn của nhà sản xuất; không sử 

dụng các chất trong danh mục cấm của Việt Nam. 

+ Vệ sinh đƣờng cống thoát nƣớc thải, tránh ùn tắc, ứ đọng chất thải rắn trong 

đƣờng cống dẫn nƣớc thải. 

+ Định kỳ quan trắc chất lƣợng nƣớc thải đầu ra của trạm xử lý nƣớc thải. Nếu phát 

hiện có bất cứ thông số nào vƣợt quá ngƣỡng cho phép theo Quy chuẩn hiện hành thì lập 

tức cho kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh. 

+ Trang bị máy phát điện dự phòng đảm bảo hoạt động của các phụ tải điện, 

tránh hiện tƣợng trạm xử lý nƣớc thải ngừng hoạt động. 

+ Giám sát lƣu lƣợng nƣớc thải thƣờng xuyên, liên tục để kịp thời điều chỉnh 

không để xảy ra quá tải, giảm hiệu quả xử lý của trạm xử lý nƣớc thải. 

+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng trong việc thanh 

kiểm tra, quan trắc và giám sát chất lƣợng nƣớc, chất lƣợng môi trƣờng. 

c.2. Biện pháp, công trình, thiết bị ứng phó sự cố trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

+ Khi có sự cố xảy ra nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân sự cố và khắc phục kịp 

thời không để nƣớc thải chƣa xử lý vƣợt quy chuẩn xả thải ra hệ thống thu gom nƣớc 

thải chung của KCN Quang Châu; tạm dừng hoạt động phát sinh nƣớc thải đến khi 

khắc phục xong mới tiếp tục hoạt động trở lại. 

+ Dừng hoạt động trạm xử lý nƣớc thải để sửa chữa, đề ra phƣơng án khắc phục, 

đồng thời báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Báo cáo đơn vị quản lý KCN 

Quang Châu khi xảy ra sự cố dẫn đến nƣớc thải sau xử lý không đạt chuẩn theo yêu cầu 

của KCN Quang Châu, huyện Việt Yên (không đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). 

+ Trƣờng hợp mạng lƣới điện trong khu vực bị mất phải cho vận hành ngay máy 

phát điện dự phòng để kịp thời đƣa trạm xử lý nƣớc thải vận hành trở lại.  

+ Trong trƣờng hợp sự cố kỹ thuật, cần phải sửa chữa thiết bị, máy móc của trạm 

xử lý nƣớc thải và phải dừng hoạt động của trạm xử lý này để khắc phục sự cố, thời 

gian sửa chữa kéo dài vƣợt quá khả năng lƣu chứa tại các bể của trạm xử lý, Chủ cơ sở 

thực hiện thuê đơn vị có chức năng đến hút nƣớc thải của bể và mang đi xử lý theo quy 

định. 

+ Nƣớc thải qua trạm xử lý nƣớc thải đƣợc đánh giá có thể gặp các sự cố nhƣ: 

một hoặc một số thông số ô nhiễm trong nƣớc thải sau xử lý chƣa đạt quy chuẩn cho 

phép (QCCP). Tùy theo thông số ô nhiễm nào vƣợt QCCP mà có sự kiểm tra, điều 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Nhà máy sản xuất thức ăn cho 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản" 

             

Chủ cơ sở: Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        77  

chỉnh cụ thể: 

++ Nếu pH quá thấp hoặc quá cao ngoài giới hạn QCCP thì tiến hành lấy mẫu tại 

bể chứa nƣớc thải sau xử lý, kiểm tra lại, điều chỉnh định mức hóa chất sử dụng cho 

đến khi kiểm tra mẫu đạt. 

++ Nếu thông số chất rắn lơ lửng vƣợt quy chuẩn cho phép, kiểm tra hiệu quả 

lắng của bể lắng. 

++ Tƣơng tự đối với từng thông số khác sẽ đƣa ra các biện pháp khắc phục khác 

nhau. Trong trƣờng hợp sự cố phức tạp không thể tự xử lý, Chủ cơ sở liên hệ ngay với 

bên lắp đặt, xây dựng trạm xử lý để khắc phục, xử lý. 

1.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

a. Thời gian vận hành thử nghiệm: Thời gian vận hành thử nghiệm từ tháng 

1/2024 

b. Công trình, thiết bị xả nƣớc thải vận hành thử nghiệm: 01 hệ thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt công suất 10m
3
/ngày.đêm. 

- Vị trí lấy mẫu: Tại hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 10 m
3
/ngày. 

- Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Đạt Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). 

- Tần suất lấy mẫu: 

STT Vị trí giám sát 
Thông số giám 

sát 
Tần suất giám sát 

Quy chuẩn 

so sánh 

1 01 vị trí tại bể gom 

pH, BOD5 

(20
0
C), COD, 

Chất rắn lơ lửng 

(SS), Amoni 

(Tính theo N), 

Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho, 

Sunfua (S
2-

), 

Tổng dầu mỡ 

khoáng, 

Coliform. 

Lấy mẫu đơn 01 lần/ngày 

trong vòng 01 ngày. Thời 

gian cụ thể nhƣ sau: 

Ngày 29/01/2024 
QCVN 

40:2011/ 

BTNMT, 

cột B 
2 

01 vị trí sau hệ 

thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt  

Lấy mẫu đơn 01 lần/ngày 

trong vòng 03 ngày. Thời 

gian cụ thể nhƣ sau: 

Lần 1: Ngày 29/01/2024 

Lần 2: Ngày 30/01/2024 

Lần 3: Ngày 31/01/2024 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải 

2.2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 01 nguồn: Khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên 

liệu của lò hơi. 

2.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: Dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của 
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lò hơi. 

a. Vị trí xả khí thải: 01 vị trí tại ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của 

lò hơi. Tọa độ vị trí xả khí thải (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107
0
, múi 

chiếu 3
0
): X = 2347490; Y = 407921. 

b. Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất: 25.000 m
3
/giờ, tƣơng đƣơng 200.000 m

3
/ngày. 

- Phƣơng thức xả khí thải: Xả khí thải liên tục trong thời gian làm việc.    

- Chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và các quy chuẩn hiện hành là QCVN 

19:2009/BTNMT cụ thể nhƣ sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 
QCVN 

19:2009/BTNMT 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h - 

- 

2 Nhiệt độ o
C - 

3 Bụi tổng mg/Nm
3
 200 

4 
Lƣu huỳnh dioxit 

(SO2) 
mg/Nm

3
 500 

5 Cacbon oxit, CO mg/Nm
3
 1.000 

6 
Nitơ oxit, NOx 

(Tính theo NO2) 
mg/Nm

3
 850 

2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý khí thải 

2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

 a. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải. 

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu của lò hơi đƣợc thu 

gom nhƣ sau: 

Khí thải phát sinh từ lò hơi đƣợc thu gom bằng đƣờng ống dẫn khí D450 dài 

khoảng 1,0m dƣới tác dụng của quạt hút công suất 25.000 m
3
/giờ đƣa về  hệ thống xử 

lý khí thải công suất thiết kế: 25.000m
3
/giờ. 

b. Công trình, thiết bị xử lý khí thải 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Tháp giảm nhiệt Thiết bị lọc bụi 

Cyclone Quạt hút  Bể nƣớc hấp thụ  Ống thoát khí thải (đƣờng kính D500, 

chiều cao 13,75m bằng vật liệu tôn thép dày 2mm). Khí thải sau xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT trƣớc khi thoát ra môi trƣờng. 
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- Công suất thiết kế: 25.000 m
3
/giờ. 

c. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

* Biện pháp phòng ngừa 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống đƣờng ống dẫn khí, các van dẫn 

khí, quạt hút...trong hệ thống xử lý khí thải, phát hiện sớm những nguyên nhân có thể 

dẫn đến sự cố để khắc phục kịp thời. 

- Tiến hành các biện pháp làm thông thoáng nhà xƣởng để tránh gây ảnh hƣởng 

đến công nhân khi sự cố xảy ra. 

- Có nhật ký ghi chép lại các sự cố xảy ra, biện pháp khắc phục và trình báo với 

cơ quan quản lý môi trƣờng có thẩm quyền tại địa phƣơng. 

- Đào tạo, nâng cao chuyên môn của công nhân vận hành hệ thống xử lý khí thải 

tại nhà máy, hạn chế những sai sót xảy ra có thể gây ra sự cố. 

* Biện pháp ứng phó sự cố 

- Khi phát hiện ra sự cố, lập tức báo cho nhân viên phụ trách an toàn tại nhà máy, 

đồng thời dừng hoạt động và báo cáo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

- Dừng mọi hoạt động sản xuất cho đến khi sự cố đƣợc khắc phục. 

- Biện pháp ứng phó:  

Khi phát hiện ra sự cố, lập tức báo cho nhân viên phụ trách an toàn tại nhà máy, 

dừng hoạt động khi cần thiết và báo cáo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý; chỉ 

hoạt động trở lại khi sự cố đã đƣợc khắc phục. 

2.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

 Cơ sở đã xây dựng, lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ khu vực lò hơi 

có công suất 25.000 m
3
/giờ. Công trình đã đƣợc Sở TNMT tỉnh Bắc Giang xác nhận 

hoàn thành các công trình BVMT tại giấy xác nhận số 2154/GXN-TNMT ngày 

19/12/2014. Hệ thống xử lý khí thải của cơ sở đã đi vào hoạt động ổn định từ năm 

2014, qua các đợt quan trắc định kỳ cho thấy các thông số sau HTXL khí thải của 

Công ty đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT. Do đó, Công 

ty không đề xuất vận hành thử nghiệm đối với 2 công trình này. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

3.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị sản xuất tại 

khu vực sản xuất của cơ sở. 

3.1.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tại khu vực xƣởng sản xuất. Tọa độ vị trí 

phát sinh (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107
0
, múi chiếu 3

0
): X = 2347546; Y = 
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407663. 

3.1.3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và 

QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc, cụ thể nhƣ sau: 

a. Tiếng ồn: 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 85 85 - 
Khu vực  

thông thường 

b. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và           

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 - 21 giờ Từ 21 - 6 giờ 

1 1,4m/s
2
 (103dB) 1,4m/s

2
 (103dB) - 

Khu vực  

thông thường 

3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với tiếng ồn, độ rung 

3.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

+ Thực hiện kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ, tiến hành khắc phục khi máy có hiện 

tƣợng lỗi; các thiết bị không sử dụng đƣợc tắt giảm thiểu tác động cộng hƣởng giữa 

các thiết bị. 

+ Trang bị nút tai cho công nhân, ngƣời lao động khi làm việc trong môi trƣờng 

có tiếng ồn lớn. 

+ Trang bị bảo bộ lao động cho công nhân làm việc tại các xƣởng sản xuất; có chế 

độ cho những vị trí việc làm chịu ảnh hƣởng lớn của hoạt động sản xuất theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành; tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho cán bộ, công nhân. 

-  Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung 

+ Lắp đệm cao su chống rung cho các máy móc, thiết bị có độ rung cao. 

+ Thực hiện kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ, tiến hành khắc phục khi máy có hiện 

tƣợng lỗi; các thiết bị không sử dụng đƣợc tắt giảm thiểu tác động cộng hƣởng giữa 

các thiết bị. 

4. Nội dung đề nghị cấp phép về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố 

môi trƣờng 
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4.1. Quản lý chất thải 

4.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

a. Khối lƣợng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thƣờng xuyên:  

STT Tên 
Trạng 

thái 

Khối lƣợng 

(Kg/năm) 

Mã CTNH 

1 
Găng tay, giẻ lau, chất hấp thụ, vật 

liệu lọc nhiễm thành phần nguy hại 
Rắn 85 18 02 01 

2 Hộp mực in hỏng Rắn 20 08 02 04 

3 Dầu thải Lỏng 50 17 02 03 

4 Bao bì thải cứng bằng kim loại Rắn 120 18 01 02 

5 Bao bì thải cứng bằng nhựa Rắn 15 18 01 03 

6 Bóng đèn huỳnh quang hỏng Rắn 10 16 01 06 

7 Cặn bùn bể nƣớc hấp thụ  Lỏng 45 19 10 02 

Tổng   345 kg/năm  

b. Khối lƣợng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh: 

TT Loại chất thải Đơn vị Khối lƣợng 

1 Tro Tấn/năm 21 

2 Bao dứa Tấn/năm 1,5 

3 Bao bì nilon  
Tấn/năm 

1,2 

4 Palet cũ hỏng 
Tấn/năm 

2,5 

Tổng Tấn/năm 26,2 

c. Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thực tế khoảng 50 kg/ngày. 

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải nguy hại 

* Thiết bị lƣu chứa: Bố trí 03 thùng chứa có nắp đậy dung tích 100 lít để chứa 

chất thải nguy hại dạng rắn và 02 thùng phuy có nắp đậy dung tích 100 lít để thu gom, 

lƣu chứa riêng biệt các loại chất thải nguy hại dạng lỏng, bên ngoài có dán mã chất 

thải nguy hại. 

* Kho/khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Nhà máy sản xuất thức ăn cho 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản" 

             

Chủ cơ sở: Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        82  

+ Diện tích kho chứa: 12 m
2
. 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho: có biển cảnh báo CTNH, nền bê tông, có mái che, 

thiết kế hệ thống thông gió, bố trí cát chống tràn đổ hóa chất.  

+ Chức năng: Lƣu giữ chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất và các 

công trình bảo vệ môi trƣờng của cơ sở. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn sản xuất 

+ Diện tích kho chứa: 30 m
2
 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho: kho chứa nằm trong nhà xƣởng có nền đổ bê tông, 

tƣờng quây tấm Panel, có cửa khoá kín.  

+ Chức năng: Lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh từ hoạt 

động sản xuất của cơ sở. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạtƣ 

* Thiết bị lƣu chứa: Bố trí 2 thùng bằng nhựa có nắp đậy chứa dung tích 50 lít 

đặt tại khu vực nhà ăn; 10 thùng bằng nhựa có nắp đậy chứa dung tích 12 lít để chứa 

chất thải sinh hoạt đặt tại vị trí nhà xƣởng, nhà văn phòng và 02 thùng chứa chuyên 

dụng có nắp đậy dung tích 100l đặt tại khu vực kho chứa CTSH. 

* Kho/khu vực lƣu chứa:  

+ Diện tích kho chứa: 15 m
2
. 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho chứa có nền đổ bê tông, tƣờng xây gạch chỉ đặt 

trát vữa xi măng, cao 4,8m, mái lợp tôn.  

+ Chức năng: Lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cơ sở. 

4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dƣỡng hệ thống 

xử lý nƣớc thải, khí thải. Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống 

xử lý nƣớc thải, khí thải. Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố, nhanh chóng dừng hoạt động 

sản xuất, có các biện pháp khắc phục sự cố cho hệ thống xử lý nƣớc thải, khí thải. Chỉ 

đƣợc tiếp tục hoạt động nhà máy khi xử lý khắc phục hoàn toàn sự cố. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại: 

Cơ sở không thực hiện xử lý chất thải nguy hại tại chỗ. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nƣớc ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất: 

Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nƣớc ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kì đối với nƣớc thải 

Số liệu đƣợc tổng hợp theo báo cáo kết quả quan trắc, phân tích đánh giá hiện trạng môi trƣờng tại công ty TNHH New Hope Hà Nội 

– Chi nhánh Bắc Giang. Công ty đi vào hoạt động ổn định và tiến hành lấy mẫu quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với môi trƣờng nƣớc thải 

trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc thải của KCN Quang Châu. 

Bảng 5. 1: Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải sau xử lý tại nhà máy 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/BTNMT 

Quý 

I/2022 

Quý 

II/2022 

Quý 

III/2022 

Quý 

IV/2022 

Quý I / 

2023 

Quý II 

/2023 

Quý 

III/2023 
Cột B 

1 pH - 6,63 6,60 6,80 7,00 7,30 8,50 8,50 5,5 ÷ 9 

2 TDS mg/L 550 410 420 350 340 190 190 - 

3 BOD5 mg/L 36 32 32 39 29 30 30 50 

4 TSS mg/L 70 28 32 36 38 <15 <15 100 

5 
Amoni (NH4

+
) 

(tính theo N) 

mg/L 
2,2 2,9 7,0 9,9 9,5 8,0 8,0 10 

6 
Nitrat (NO3

-
) 

(tính theo N) 

mg/L 
2,04 1,86 0,35 0,26 0,23 0,28 0,28 - 

7 Sunfua (S
2-

) mg/L 0,20 0,17 0,32 0,26 KPH  KPH  KPH  0,5 
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STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/BTNMT 

Quý 

I/2022 

Quý 

II/2022 

Quý 

III/2022 

Quý 

IV/2022 

Quý I / 

2023 

Quý II 

/2023 

Quý 

III/2023 
Cột B 

8 
Photphat ( PO4

3-
 

tính theo P) 

mg/L 
0,95 0,79 0,72 1,28 0,19 KPH  KPH - 

9 
Chất hoạt động 

bề mặt 

mg/L 
1,01 0,97 1,13 0,89 0,76 0,16 0,16 - 

10 
Dầu mỡ Động 

thực vật 
mg/L 0,4 0,7 2,5 2,4 2,3 1,2 1,2 - 

11 Coliform 
MPN/10

0mL 
4.300 4.600 4.600 4.300 4.600 83 83 5.000 

(Nguồn: Báo cáo quan trắc định kì của cơ sở) 

 Ghi chú:  

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp, cột B - Quy định giá trị C của các thông số ô 

nhiễm trong nƣớc thải công nghiệp khi xả vào nguồn nƣớc không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

- (-): Không quy định. 

- KPH: Không phát hiện. 

2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

Số liệu đƣợc tổng hợp theo báo cáo kết quả quan trắc, phân tích đánh giá hiện trạng môi trƣờng tại công ty đối với  hệ thống xử lý khí 

thải của nhà máy. 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: " Xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi cao cấp cho động vật " 

             

Chủ cơ sở: Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Bắc Giang 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        85  

Bảng 5. 2: Kết quả quan trắc môi trƣờng định kì đối với khí thải tại nhà máy 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 

19:2009/BTN

MT 

Quý 

I/2022 

Quý 

II/2022 

Quý 

III/2022 

Quý 

IV/2022 

Quý 

I/2023 

Quý 

II/2023 Cột B 

1 Lƣu Lƣợng m
3
/h 2.797 4.623 3.028 2.904 3.068 2.780 - 

2 Bụi tổng mg/Nm
3
 92 95 97 92 85 31 200 

3 Nhiệt độ 
0
C 77,0 79,0 77,0 68,0 70,0 84,0 - 

4 Cacbon oxit, CO mg/Nm
3
 659,3 420,3 611,0 604,6 631,6 400,5 1.000 

5 SO2 mg/Nm
3
 44,9 12,2 74,2 34,7 36,7 20,7 500 

6 Hàm ẩm % 3,4 3,5 <3 <3 <3 3,3 - 

7 
NOx (Tính theo 

NO2) 
mg/Nm

3
 49,9 30,1 56,4 48,5 50,1 30,5 850 

8 Tiếng ồn
(***)

 dBA KTH 71,3 68,6 61,3 63,4 70,5 - 

9 H2S mg/Nm
3
 KTH 0,82 <0,45 <0,45 <0,45 0,55 6 

(Nguồn: Báo cáo quan trắc định kì của cơ sở) 

Ghi chú:  

QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc định kỳ môi trƣờng khí thải của cơ sở cho thấy hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

tƣơng đối tốt do các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B. 
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Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở: 

Cơ sở đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bắc Giang xác nhận việc thực 

hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng tại giấy xác nhận số 2154/GXN-TNMT ngày 

19/12/2014 đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bắc Giang cấp. Theo đó, các 

công trình đã đƣợc xác nhận hoàn thành và hiện đang vận hành ổn định bao gồm: 

+ 01 kho chứa chất thải sinh hoạt với diện tích 15 m
2
;  

+ 01 kho chứa chất thải rắn sản xuất có diện tích 30 m
2
; 

+ 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 12 m
2
; 

+ 01 Hệ thống xử lý khí thải từ khu vực lò hơi. 

Ngoài các công trình trên, hiện tại, chủ cơ sở đã đầu tƣ 1 hệ thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt công suất 10 m
3
/ngày. 

Chủ cơ sở đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm nhƣ sau: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

Kế hoạch vận hành thử nghiệm của các công trình xử lý chất thải nhƣ sau: 

Bảng 6. 1: Bảng thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

TT 
Hạng mục công 

trình 
Thời gian lấy mẫu 

Công suất dự kiến đạt 

đƣợc tại thời điểm kết 

thúc quá trình vận hành 

thử nghiệm 

1 
Hệ thống xử lý 

nƣớc thải sinh hoạt  

Lần 1: Ngày 29/01/2024 

Lần 2: Ngày 30/01/2024 

Lần 3: Ngày 31/01/2024 

Công suất 10 m
3
/ngày  

* Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả 

xử lý của công trình: 

Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu nƣớc thải và khí thải để đánh giá hiệu 

quả xử lý của công trình đƣợc trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 6. 2: Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu nƣớc thải  

STT Vị trí giám sát 
Thông số giám 

sát 
Tần suất giám sát 

Quy chuẩn 

so sánh 

1 01 vị trí tại bể gom 

pH, BOD5 

(20
0
C), COD, 

Chất rắn lơ lửng 

(SS), Amoni 

(Tính theo N), 

Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho, 

Sunfua (S
2-

), 

Tổng dầu mỡ 

khoáng, 

Coliform. 

Lấy mẫu đơn 01 lần/ngày 

trong vòng 01 ngày. Thời 

gian cụ thể nhƣ sau: 

Ngày 29/01/2024 
QCVN 

40:2011/ 

BTNMT, 

cột B 
2 

01 vị trí sau hệ 

thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt  

Lấy mẫu đơn 01 lần/ngày 

trong vòng 03 ngày. Thời 

gian cụ thể nhƣ sau: 

Lần 1: Ngày 29/01/2024 

Lần 2: Ngày 30/01/2024 

Lần 3: Ngày 31/01/2024 

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện Kế hoạch: 

Chủ cơ sở sẽ phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC để thực hiện 

quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của cơ sở. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng số hiệu Vimcerts 279 tại 

Quyết định số 385/QĐ-BTNMT ngày 04/03/2021.  

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Quan trắc nước thải:  

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở đƣợc xử lý thông qua 1 hệ thống xử lý 

nƣớc thải của Công ty đảm bảo đạt cột B (QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp) sau đó đấu nối về trạm xử lý nƣớc thải tập 

trung của KCN Quang Châu. Do đó, theo khoản 1, Điều 111, Luật Bản vệ môi trƣờng 

số 72/2020/QH14 và khoản 2, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, cơ sở không 

thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan trắc môi trƣờng định kỳ. 

* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:  

Lƣu lƣợng phát sinh khí thải của hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 25.000 

m
3
/h. 
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Đối chiếu theo điều 97 Nghị định số 08:2022/BTNMT và mục số 8 phụ lục 

XXIX của Nghị định số 08:2022/BTNMT, cơ sở có lƣu lƣợng phát thải 25.000m
3
/h 

không thuộc đối tƣợng phải quan trắc khí thải định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Không thuộc đối tƣợng phải thực hiện. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

Không có. 
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CHƢƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong 2 năm gần nhất, cơ sở không có đoàn thanh tra kiểm tra nào nen không có 

kết quả buổi làm việc. 
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

1. Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu 

đến môi trƣờng nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng đạt các quy định, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

- Đối với nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở đƣợc xử lý thông qua 

hệ thống xử lý nƣớc thải có công suất 10 m
3
/ngày đảm bảo đạt cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp trƣớc khi 

đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN Quang Châu. 

- Đối với khí thải: Khí thải đƣợc xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột 

B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng. 

- Đối với tiếng ồn và độ rung: Trong quá trình sản xuất, chủ cơ sở cam kết sẽ áp 

dụng các biện pháp đảm bảo môi trƣờng làm việc cho cán bộ công nhân viên đạt các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về tiếng ồn và độ rung. Cụ thể: QCVN 24:2016/BYT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi 

làm việc và QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho 

phép tại nơi làm việc. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại đƣợc thu gom, lƣu 

giữ và xử lý theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trƣờng 

Ghi chú: Trƣờng hợp các quy chuẩn đƣợc thay thế thì Chủ cơ sở phải áp dụng 

các quy chuẩn hiện hành tại thời điểm giám sát môi trƣờng. 

2. Chúng tôi cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định của Pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng; tuân thủ đúng theo các quy định của KCN Quang Châu; thƣờng xuyên 

phối hợp với KCN Quang Châu, chính quyền địa phƣơng và cơ quan quản lý nhà 

nƣớc, thực hiện đúng, đủ các biện pháp bảo vệ môi trƣờng và các biện pháp giảm thiểu 

tác động tiêu cực của cơ sở đã cam kết trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trƣờng. Kịp thời khắc phục những tác động tiêu cực làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng và 
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cộng đồng xung quanh nếu có sự cố xảy ra. 

3. Chúng tôi cam kết thực hiện thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công 

trình, hạng mục công trình xử lý chất thải của cơ sở cho cơ quan cấp giấy phép môi 

trƣờng trƣớc ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

để theo dõi, giám sát theo quy định. 

4. Chúng tôi đảm bảo về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu sử dụng 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của Việt Nam./. 












































































































